
PHIẾU ĐIỂM........Phòng GD & ĐT Krông Ana
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Lớp: 6A1. GVCN: Nguyễn Hữu DũngTrường THCS Buôn Trấp

TT14TK7.0ĐĐĐ8.85.47.97.46.66.96.67.06.86.5xÁnhPhan Thị Ngọc1

35KY4.8ĐĐĐ4.35.65.44.42.85.95.72.56.35.2Buôn k rôngHoàng Y Đô2

24KTb6.6ĐĐĐ7.07.16.96.65.96.06.57.36.26.1DựTrần Vinh3

39KY3.8ĐĐĐ2.33.35.05.62.32.34.73.35.24.1ĐạtNguyễn Tấn4

40TbY3.7ĐĐĐ2.13.94.94.92.64.04.32.63.63.8GiápHoàng Văn5

36TbY4.7ĐĐĐ4.33.15.55.12.85.46.23.54.85.8HảiHoàng Hồng6

G1TG8.3ĐĐĐ8.27.99.19.18.77.97.28.48.68.3xHânNguyễn Hoàng Bảo7

TT12TK7.4ĐĐĐ8.46.38.67.27.17.36.88.37.16.9xHiếuNguyễn Thị Thu8

TT5TK7.9ĐĐĐ8.67.39.37.86.87.07.78.67.88.1xHiền Đỗ Thị Thúy9

32KY5.4ĐĐĐ5.55.97.45.22.66.25.44.35.65.8xHiềnLê Thị Diệu10

TT13KK7.3ĐĐĐ7.66.99.28.26.16.36.37.87.56.6KhángVăn Đức11

TT8TK7.5ĐĐĐ8.27.69.38.16.46.46.66.97.67.7KhiêmNguyễn Lê Nhật12

TT17TK6.8ĐĐĐ7.85.67.56.16.16.75.68.47.76.0xKiênHồ Su13

TT15TK6.9ĐĐĐ7.96.87.57.66.26.66.66.07.56.7KiênNguyễn Hoàng14

TT15TK6.9ĐĐĐ7.17.37.96.06.47.17.07.67.05.4xLinhHồ Thị Thùy15

G2TG8.1ĐĐĐ8.57.49.27.86.97.78.19.18.28.3xNguyênBùi Ngọc16

26TTb5.9ĐĐĐ6.14.15.55.05.55.87.17.56.45.6xNhungHoàng Thị Viết17

TT4TK8.1ĐĐĐ8.29.18.28.36.18.47.78.88.27.5xNhungNguyễn Thị Trang18

37KY4.5ĐĐĐ6.32.05.04.93.93.55.54.33.75.5Niu NiêY=19

TT8TK7.5ĐĐĐ8.56.67.97.36.67.07.77.87.97.5xPhúcTrịnh Thị Ngọc20

22TTb7.0ĐĐĐ7.94.97.68.26.06.77.46.37.77.3xPhượngTrần Thị21

TT8TK7.5ĐĐĐ7.47.49.27.46.26.68.36.28.08.5QuânNguyễn Văn Hoàng22

TT18TK6.7ĐĐĐ7.16.46.77.96.06.96.67.36.45.3xQuỳnhNguyễn Thị23

34KY4.9ĐĐĐ5.84.65.34.52.85.45.63.96.74.4SangLê Thanh24

TT7TK7.6ĐĐĐ8.97.07.58.37.47.26.87.97.37.7xSâmHồ Thị25

25KTb6.2ĐĐĐ6.75.76.25.95.76.56.26.96.26.3SơnBùi Văn26

TT3TK8.2ĐĐĐ8.48.49.77.97.87.78.18.47.77.6xThảoHoàng Thị Phương27

23TTb6.9ĐĐĐ8.08.47.07.16.97.26.54.57.56.2xThiLâm Tân28

30TTb5.5ĐĐĐ7.33.85.85.15.76.45.24.45.55.9xTrangHoàng Thị Quỳnh29

TT20KK6.6ĐĐĐ6.65.66.66.26.56.66.47.17.66.4TrungNguyễn Thành30

33KY5.2ĐĐĐ6.92.96.74.75.84.95.53.36.25.4TrườngNguyễn Văn31

TT8TK7.5ĐĐĐ7.77.98.67.87.47.06.87.57.17.0xTuyếtVăn Thị Kim32

31KTb5.3ĐĐĐ6.74.45.55.03.65.85.65.95.35.0xTuyềnNguyễn Thị Thanh33

29TbTb5.8ĐĐĐ5.56.45.86.76.15.85.44.66.65.3TuyênHoàng Văn34

28KTb5.8ĐĐĐ7.05.86.96.13.86.55.04.96.26.0UyNguyễn Quốc35

TT21TK6.5ĐĐĐ7.35.67.26.96.45.96.06.26.46.8xUyênHồ Thị36

TT5TK7.9ĐĐĐ7.66.98.47.87.77.97.77.89.27.8xUyênNguyễn Thị Tố37

TT18TK6.7ĐĐĐ7.76.46.46.85.86.56.07.67.06.7VũNguyễn Hữu38

26TTb5.9ĐĐĐ6.24.36.55.46.26.26.35.16.55.8xXuânPhạm Thị Thanh39

38KY3.9ĐĐĐ2.53.54.53.62.94.84.94.34.63.2Zem KnuolY40
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Tỉ lệ

40404035283834303537273636Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

6.95.97.16.65.66.36.46.26.76.3Bình quân lớp

0003400710401Kém

0002826343943Yếu

000612111218131761218Trung bình

00018131616112117141914Khá

404040113116113754Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

5%17.5%55%47.5%5%0%7.5%32.5%60%0%22.5%25%47.5%5%0%17.5%22.5%50%10%

27221920313240910192079204

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 6A2. GVCN: Đặng Thị Ngọc HiệpTrường THCS Buôn Trấp

25TTb5.1ĐĐĐ7.05.45.53.75.45.25.24.45.33.9xBlit HmokH'1

TT4TK7.6ĐĐĐ8.56.16.67.77.97.58.08.18.17.4CôngNguyễn Hữu Thành2

37KY4.9ĐĐĐ7.45.65.73.92.76.04.94.14.83.8xDjoang NiêH'3

CĐ0.0xDoNa Buôn YH'4

22TTb5.6ĐĐĐ8.23.64.76.35.15.85.45.15.95.6DũngPhan Bá Hùng5

14TTb6.2ĐĐĐ7.74.46.05.43.96.27.46.47.36.9DũngTrần Quốc6

30KY5.6ĐĐĐ7.43.87.05.62.97.06.35.55.64.8HảiTrần Quý7

28KY5.7ĐĐĐ7.14.55.76.42.96.36.65.46.65.8HiếuNguyễn Trung8

23KTb5.5ĐĐĐ5.94.95.74.35.05.56.46.65.35.4HiếuTrần Xuân9

TT10TK6.5ĐĐĐ5.65.45.76.07.86.87.87.17.95.2HuyHồ Ngọc10

24TTb5.4ĐĐĐ7.44.96.14.14.16.06.05.95.64.0xHuyềnBùi Thị11

36KY5.0ĐĐĐ4.23.24.95.33.46.16.16.65.05.4KhánhPhạm Quốc12

TT9TK6.6ĐĐĐ8.85.46.15.96.66.96.95.68.65.6LongBùi Hoàng13

38KY4.5ĐĐĐ5.03.24.53.42.65.45.36.65.03.7LongĐặng Ngọc14

33KY5.3ĐĐĐ7.54.55.34.33.06.55.84.45.66.0LộcVăn Đức15

19TTb5.9ĐĐĐ7.65.05.65.85.46.76.06.05.25.7xLyĐặng Kim16

17KTb6.1ĐĐĐ6.95.16.05.54.97.16.96.36.06.0MinhNguyễn Văn17

TT8TK6.8ĐĐĐ7.66.06.57.47.57.07.45.66.76.4NghĩaTrịnh Văn18

30KY5.6ĐĐĐ7.03.94.86.03.26.06.56.66.15.4NghĩaVõ Văn19

G2TG8.1ĐĐĐ8.57.07.88.78.17.18.98.97.88.6xNhiHuỳnh Thị Ý20

TT6TK7.0ĐĐĐ7.66.17.66.66.66.87.57.17.66.1xNhiLê Thị Hoài21

26KTb5.0ĐĐĐ6.65.15.73.63.95.64.84.45.05.2NinhVõ Hoài Nam22

33KY5.3ĐĐĐ6.54.58.44.43.26.15.94.35.54.4PhápTrần Đình23

32KY5.5ĐĐĐ5.83.44.95.64.66.26.55.85.95.9PhátTrần Hoàng24

11TTb7.1ĐĐĐ8.54.98.87.45.97.47.56.37.77.0xQuỳnhĐặng Thị Ngọc25

39TbKém4.8ĐĐĐ5.11.35.05.23.85.75.83.57.15.2ThànhLê Văn26

14TTb6.2ĐĐĐ8.04.75.46.06.47.27.25.86.05.0xThảoĐỗ Mai27

12TTb6.6ĐĐĐ6.24.96.07.56.27.56.68.86.85.1Thôn Buôn YãY28

35TY5.0ĐĐĐ6.74.25.05.63.15.45.64.04.55.4ThuầnTrần Đình29

18TTb6.0ĐĐĐ7.55.06.25.44.36.87.55.46.05.9TiễnNguyễn Văn30

TT3TK7.7ĐĐĐ8.37.18.17.48.17.18.27.47.67.7xTínhLê Thị Vi31

TT5TK7.3ĐĐĐ8.46.08.17.35.96.98.47.27.27.2xTrangBùi Thị32

16TTb6.1ĐĐĐ6.54.67.06.54.16.27.34.86.97.5TriềuNguyễn Vũ Việt33

TT7TK6.9ĐĐĐ8.25.57.76.75.27.67.26.77.36.4TrườngPhan Văn34

21TTb5.7ĐĐĐ6.04.16.35.15.77.15.25.36.75.8TuấnHà Văn35

G1TG8.4ĐĐĐ8.28.17.88.89.18.07.99.18.48.7xTúLý Ngọc Thanh36

12TTb6.6ĐĐĐ8.25.96.46.14.97.46.87.16.46.5xVânPhạm Thị37

27KY5.8ĐĐĐ8.94.68.65.83.66.15.73.36.45.4ViệtĐỗ Hoàng38

28KY5.7ĐĐĐ7.34.96.54.53.46.15.95.16.46.5VinhDương Đăng39

TCĐ1.51.1Y ĐiệpBuôn Yã40

20TTb5.8ĐĐĐ7.45.75.25.43.96.46.06.45.95.8xYếnĐặng Kim41
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Tỉ lệ

39393938183430183937303733Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

7.24.96.35.856.56.666.45.8Bình quân lớp

00004011000100Kém

000117581102826Yếu

0007152019101916162023Trung bình

000192995191710148Khá

39393912152314432Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

10.3%15.4%33.3%20.5%5.1%0%2.6%35.9%61.5%2.6%30.8%41%20.5%5.1%0%7.7%59%28.2%5.1%

46138201142411216820323112

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 6A3. GVCN: Nguyễn Thị Cẩm LinhTrường THCS Buôn Trấp

TT5TK7.5ĐĐĐ6.86.28.28.26.97.98.56.97.68.2AnhTrần Nhật1

30TTb5.2ĐĐĐ5.55.05.84.54.15.75.17.14.74.3xDao ÊnũôlH'2

29TTb5.3ĐĐĐ6.15.25.45.45.65.55.43.65.45.0DũngVõ Tiến3

37KY4.8ĐĐĐ6.04.55.44.63.75.14.93.35.84.7ĐạtNguyễn4

TT9KK6.9ĐĐĐ6.27.16.97.25.77.57.17.17.56.3ĐạtNguyễn Tất5

TT4TK7.7ĐĐĐ7.26.78.39.37.17.78.87.67.37.4ĐứcPhạm Đăng6

TT5TK7.5ĐĐĐ8.47.46.68.45.67.97.58.17.18.4xHàHà Thị Thanh7

16TTb6.4ĐĐĐ6.77.16.76.64.17.26.85.76.36.8xHàNguyễn Thị Thu8

TT10TK6.8ĐĐĐ5.85.66.77.87.07.17.27.36.56.8HoàngLê Viết9

25KTb6.0ĐĐĐ7.76.16.06.04.56.66.05.46.35.2HơnTrần Văn10

35KY5.0ĐĐĐ5.24.56.25.03.66.15.16.84.42.9LanHuỳnh Văn11

16TTb6.4ĐĐĐ6.55.77.65.84.67.37.17.66.35.5xLệHồ Thị Mỹ12

18TTb6.3ĐĐĐ7.84.96.26.84.46.77.96.84.47.0LongPhan Đình13

G1TG8.2ĐĐĐ7.88.28.98.17.77.88.58.97.98.1xLộcNguyễn Đình Thị Bảo14

39KKém3.8ĐĐĐ4.51.44.65.02.64.44.54.83.92.3Môih NiêY15

TT8TK6.9ĐĐĐ7.75.78.07.17.16.87.06.27.26.1xNgânPhan Gia16

30TTb5.2ĐĐĐ4.66.35.44.45.65.75.25.95.03.8xNhai AdrỡngH'17

20TTb6.2ĐĐĐ7.06.77.05.75.66.55.97.24.75.4NhâmTrần Xuân18

TT2TK8.1ĐĐĐ8.69.17.57.37.17.89.28.38.47.6xNhungTrịnh Thị19

35KY5.0ĐĐĐ5.95.15.45.42.76.64.94.95.13.5xNhưHồ Thị Quỳnh20

18TTb6.3ĐĐĐ7.06.66.05.65.97.06.97.65.64.4xNũe NiêH'21

TT12TK6.5ĐĐĐ7.25.18.45.96.17.16.75.96.06.3xOanhPhan Thị Hoàng22

32KTb5.2ĐĐĐ5.13.76.05.04.66.26.26.84.04.5PhátĐinh Công Tấn23

21KTb6.2ĐĐĐ5.65.95.67.25.66.36.27.15.57.0PhongNguyễn Văn24

15KTb6.5ĐĐĐ4.54.99.25.25.86.67.47.66.96.9PhúcNguyễn Văn25

26TbTb6.0ĐĐĐ5.85.96.26.35.06.56.16.46.25.8QuốcHồ Xuân26

34KY5.1ĐĐĐ6.43.75.85.33.45.65.36.94.24.4SangVõ Văn27

38KY4.7ĐĐĐ5.73.95.24.93.55.15.44.34.45.0TàiNguyễn Tấn28

13TTb6.5ĐĐĐ7.68.45.35.95.87.46.58.25.14.8xThanhCao Thị29

13TTb6.5ĐĐĐ6.67.26.86.34.96.47.27.15.66.4xThảoLê Thị Thu30

27KTb5.8ĐĐĐ6.64.86.55.75.36.65.94.85.56.4ThiệnLê Quang31

22TTb6.1ĐĐĐ5.96.66.15.76.26.16.76.36.15.3ThiênHồ Thượng32

33KY5.9ĐĐĐ5.55.46.26.13.46.66.36.76.26.2ThuậnNguyễn Ngọc33

22TTb6.1ĐĐĐ6.56.16.35.86.26.46.76.35.94.8xThủyĐỗ Thị Thanh34

TT7TK7.1ĐĐĐ8.65.97.87.56.27.77.76.85.97.1xThươngTrần Thị Hoài35

27KTb5.8ĐĐĐ6.74.65.36.04.86.86.74.36.86.1TrungNguyễn Như Bảo36

TT3TK7.9ĐĐĐ6.88.39.27.97.48.18.18.67.37.2xUyênHồ Thị Thu37

TT11KK6.7ĐĐĐ7.75.97.16.35.77.36.25.87.47.5VũNgô Trường38

22TTb6.1ĐĐĐ6.95.56.95.85.46.97.14.15.76.2xÝNguyễn Như39
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Tỉ lệ

39393936293835243836313128Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

6.55.86.66.25.36.76.66.465.8Bình quân lớp

0000100400102Kém

00039141113789Yếu

0001417192217121491915Trung bình

00019812972517171110Khá

3939393474015513Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

12.8%20.5%43.6%28.2%2.6%0%2.6%38.5%59%2.6%15.4%51.3%28.2%2.6%0%7.7%53.8%33.3%5.1%

581711101152316201110321132

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 6A4. GVCN: Lê Thị Thanh ThuỷTrường THCS Buôn Trấp

31KY4.7ĐĐĐ4.93.66.04.23.44.75.55.45.73.2AnhLê Việt1

TT11TK6.5ĐĐĐ5.65.76.67.55.56.47.36.96.56.7ChiếnĐỗ Đăng2

23KTb5.9ĐĐĐ5.45.15.86.45.75.36.37.86.45.2CườngHoàng Việt3

TT7TK7.3ĐĐĐ5.17.18.67.65.77.38.38.67.37.2CườngNguyễn Quốc4

37KY4.4ĐĐĐ5.65.24.74.45.13.84.33.94.32.4DaNiên ÊnuôlY5

TT10TK6.7ĐĐĐ6.36.17.86.25.46.16.48.46.77.4xDuyênNguyễn Thị Kì6

TT3TK7.9ĐĐĐ7.66.87.87.88.66.68.98.97.78.7DũngCao  Văn7

21TTb6.0ĐĐĐ6.66.36.16.06.06.57.25.25.14.7ĐiệpVăn8

27KTb5.3ĐĐĐ7.25.95.95.25.85.83.84.35.53.8Đwit Ađrơngy9

TT7TK7.3ĐĐĐ8.27.67.95.87.67.56.97.66.87.2xHoàiVũ Thị Thu10

30KY4.8ĐĐĐ6.73.64.74.33.44.85.53.65.26.1HợpTrần Quốc11

33KY4.6ĐĐĐ5.13.45.55.83.63.45.75.44.93.2HùngLê Văn Phi12

36KY4.5ĐĐĐ4.75.37.74.03.45.44.44.33.52.4HùngVăn Phi13

33KY4.6ĐĐĐ6.33.64.85.04.25.44.63.84.83.8HưngVăn Đình14

15TTb7.0ĐĐĐ6.75.68.96.84.46.18.47.67.87.4KhảiBùi Thế15

18TTb6.6ĐĐĐ6.15.87.78.46.75.76.86.76.46.0KhoaVõ Đăng16

21TTb6.0ĐĐĐ4.96.47.55.06.16.05.76.66.15.4LâmLương Quốc17

TT4TK7.7ĐĐĐ7.17.47.97.87.57.58.38.77.07.8xLiênTrần Thị Ái18

CĐ5.31.3LưuPhan văn19

29TY4.8ĐĐĐ6.05.65.23.43.94.65.24.86.13.4xMiêng HMõkH20

G1TG8.0ĐĐĐ8.76.68.17.67.77.68.69.37.38.5xNhiLê Thị ý21

TT6TK7.4ĐĐĐ7.26.89.06.36.77.38.08.66.87.0xNhiTrần Thụy Yến22

26TTb5.4ĐĐĐ5.85.46.63.64.35.26.76.05.44.8xNhungLại Thị Hông23

TT5TK7.5ĐĐĐ7.86.07.57.28.97.57.88.96.37.4xNyNgô thị Hoài24

28KY5.9ĐĐĐ8.13.66.96.95.24.67.26.25.84.7xOanhNguyên Thị Tú25

TT9TK7.2ĐĐĐ7.06.76.56.46.46.77.78.87.97.4phongĐỗ hoàng26

24TTb5.8ĐĐĐ6.04.96.15.86.24.86.95.46.35.3PhướcLê Anh27

TT11TK6.5ĐĐĐ7.55.35.86.46.06.67.66.66.46.4QuyềnNguyễn Hữu28

19TTb6.2ĐĐĐ6.25.36.95.06.35.87.07.96.05.9xQuỳnhBùi Thị  Bích29

15TTb7.0ĐĐĐ7.86.17.26.84.67.67.08.37.86.4xQuỳnhHoàng Thị Diễm30

38KY4.2ĐĐĐ5.13.25.23.25.23.55.14.14.53.3Sang Nguyễn Hồng31

31KY4.7ĐĐĐ6.54.55.34.63.54.95.54.74.62.8ThiênNgô văn32

25TTb5.6ĐĐĐ5.54.94.94.75.76.16.75.65.86.4ThưNguyễn Đức Anh33

TT2KK8.0ĐĐĐ7.67.48.38.98.77.47.98.38.47.2xThươngHoàng Thị Hoai34

TT11TK6.5ĐĐĐ7.16.37.06.06.16.67.55.96.55.7xTràMai Thị35

20KTb6.1ĐĐĐ6.54.97.46.13.75.85.08.96.46.3xTuyềnNguyễn Thu36

TT11TK6.5ĐĐĐ6.15.18.15.46.55.97.06.97.16.5TùngĐỗ Văn37

33KY4.6ĐĐĐ5.54.25.54.54.13.94.84.35.63.2wê ÊbanY38

17TTb6.8ĐĐĐ6.65.98.64.96.36.18.18.46.56.6xÝĐặng Như39
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Tỉ lệ

38383835273427262833293225Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

6.45.56.85.85.65.96.66.66.25.6Bình quân lớp

0000202310008Kém

0003949995965Yếu

0001619111617151081711Trung bình

0001681696131691412Khá

38383830723071212Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.6%15.8%39.5%34.2%2.6%0%0%36.8%63.2%0%29%34.2%34.2%2.6%0%26.3%26.3%42.1%5.3%

16151310014240111313101010162

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 6A5. GVCN: Dương Thị TuyếtTrường THCS Buôn Trấp

TĐCĐĐ5.52.65.02.25.64.75.65.04.0x Yuêt NiêH'1

G1TG8.2ĐĐĐ8.97.39.48.86.77.58.79.37.28.2xAnDương Thị Hải2

29TTb5.5ĐĐĐ6.04.26.86.25.15.46.15.55.84.1xAnVăn Thị Hoài3

13TTb6.6ĐĐĐ8.56.66.17.16.76.96.38.15.14.1xbra ÊnuolH4

17TTb6.4ĐĐĐ7.45.06.26.36.67.36.77.96.93.8xDiễmNguyễn Ngọc5

13TTb6.6ĐĐĐ7.06.66.18.05.26.76.57.96.84.7xĐàiVõ Thị Anh6

36KY5.1ĐĐĐ5.63.56.16.13.85.66.14.66.13.3ĐạtPhạm Ngọc Thành7

TT3TK7.8ĐĐĐ8.78.17.18.67.07.98.48.06.86.9HảiLại Viết Hoàng8

20TTb6.3ĐĐĐ8.05.46.56.33.96.97.66.86.65.3xHạPhạm Thị Mỹ9

38KY4.6ĐĐĐ5.64.04.94.33.16.14.45.65.02.8hoan ÊbanY10

37KY4.9ĐĐĐ4.73.65.26.43.14.95.87.05.32.7HoàiHồ Văn11

13TTb6.6ĐĐĐ8.24.46.06.96.16.26.68.17.95.9xHòaNguyễn Thị Bích12

TT8TK6.7ĐĐĐ7.85.17.78.16.17.37.26.85.45.0xHồngHồ Thị13

TT7TK6.9ĐĐĐ7.56.36.37.86.16.67.47.67.06.1xHuyềnĐinh Thị Khánh14

25TTb5.9ĐĐĐ5.45.15.06.25.76.47.45.96.25.5xHuyềnNguyễn Thị Thanh15

TT5TK7.4ĐĐĐ7.78.07.07.75.97.67.58.56.67.1xHuyềnVăn Thị Mai Lệ16

24KTb6.0ĐĐĐ7.24.96.65.95.26.66.47.35.84.4HùngLữ Duy17

11TTb6.7ĐĐĐ7.06.96.67.54.37.47.07.35.76.9MẫnNguyễn Văn18

TCĐ2.93.22.6MinhTrần Bình19

34KY5.2ĐĐĐ6.83.45.23.95.54.76.36.94.94.6NamNguyễn Hoàng20

17TTb6.4ĐĐĐ7.55.96.15.87.66.47.47.86.03.7xNgaNguyễn Thị Bích21

10TTb7.1ĐĐĐ8.38.17.27.15.16.47.48.66.95.5xNgânĐặng Thị Kim22

16TTb6.5ĐĐĐ6.76.16.16.86.07.26.08.97.24.0xNguyênNguyễn Thị Thảo23

23TTb6.0ĐĐĐ7.05.45.95.85.56.46.76.76.24.0xNhungHoàng Thị Ngọc24

TT5TK7.4ĐĐĐ7.68.46.87.97.87.48.87.96.55.3xNhungHồ Thị25

21TTb6.2ĐĐĐ7.34.75.86.86.37.05.88.55.34.4xNiê EbanH-26

11TTb6.7ĐĐĐ7.65.46.28.36.16.27.37.96.55.2PhúNguyễn Quang27

32KY6.0ĐĐĐ6.54.96.67.16.16.47.06.36.23.3xPhươngVăn Thị Thu28

TT2TK8.0ĐĐĐ8.48.68.37.77.47.68.18.08.27.2QuyềnNguyễn Thế -29

28TTb5.6ĐĐĐ6.75.96.05.23.65.56.66.85.63.7TânNguyễn Nhật30

31KY6.1ĐĐĐ6.96.65.15.85.66.76.87.16.73.4ThànhPhan Ngọc Chí31

TT8TK6.7ĐĐĐ6.85.17.17.36.17.47.16.96.56.8ThắngNguyễn Văn32

22KTb6.2ĐĐĐ5.96.96.47.55.66.47.45.46.34.6ThiệnNguyễn Vũ33

34KY5.2ĐĐĐ7.24.44.74.35.25.95.56.94.93.0Thư ÊungY34

25TTb5.9ĐĐĐ7.95.46.15.64.16.06.67.44.85.0xThươngHồ Thị Hoài35

33KY5.6ĐĐĐ4.95.35.86.63.46.75.97.45.84.3xTrangTrần Huyền36

17TTb6.4ĐĐĐ7.06.26.77.64.56.57.08.36.93.7xTrangTrần Thị Thùy37

TT3TK7.8ĐĐĐ8.26.98.29.36.87.98.39.17.26.4xTrinhNgô Thị Phương38

30TTb5.4ĐĐĐ6.53.55.46.66.55.06.25.45.33.5TrườngBạch Xuân39

27KTb5.8ĐĐĐ6.75.86.65.93.86.75.26.87.03.5TrườngNguyễn Xuân40
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Tỉ lệ

39383937273735293637383616Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

75.66.36.65.56.56.87.26.24.8Bình quân lớp

0000201300006Kém

010210237311317Yếu

000615211320151271810Trung bình

00023713169212020175Khá

39383985360051111Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

12.8%20.5%59%20.5%2.6%0%0%28.2%71.8%0%21%55.3%21%2.6%0%5.3%52.6%36.8%5.3%

5823810011280821810220142

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 6A6. GVCN: Nguyễn Thị Hoài SươngTrường THCS Buôn Trấp

31TTb6.6ĐĐĐ7.66.75.68.16.36.07.77.45.75.0xAnhCao Thị Lan1

TT11TK7.8ĐĐĐ8.08.57.08.36.26.88.78.77.77.6xAnhHồ Thị Lan2

TT25TK7.2ĐĐĐ7.17.66.98.17.16.97.58.57.15.4xAnhNguyễn Trần Quỳnh3

TT7TK8.0ĐĐĐ8.29.18.67.38.57.38.29.17.06.5xAnhPhan Thị Lan4

TT21KK7.4ĐĐĐ8.06.68.07.56.86.07.27.78.17.6xAnhPhạm Ngọc Tú5

40KTb5.6ĐĐĐ7.54.73.77.75.05.26.45.65.74.0xAnhTrịnh Thị Hồng6

TT3TK8.3ĐĐĐ8.49.27.98.28.46.98.39.58.57.9xAnhVũ Thị Quỳnh7

TT17TK7.6ĐĐĐ7.76.38.08.86.07.08.27.98.58.0xÁnhLê Thị Ngọc8

41TTb5.2ĐĐĐ7.24.05.73.54.95.55.65.55.34.8xÁnhNguyễn Thị Ngọc9

37KTb6.1ĐĐĐ7.06.46.35.66.55.95.65.66.25.5CôngTrần Ngọc10

TT3TK8.3ĐĐĐ8.39.28.08.98.57.67.99.67.47.9xDoanhLê Đình Bảo11

TT3TK8.3ĐĐĐ8.38.09.28.57.67.58.39.28.67.6xDuyênTrịnh Thị12

26TTb7.4ĐĐĐ8.17.07.19.28.16.47.87.47.35.2xHảoLộc Thị13

TT7TK8.0ĐĐĐ9.07.48.28.96.96.99.38.48.26.7HậuTrần Đình14

TT24TK7.3ĐĐĐ8.56.76.67.95.96.28.17.98.06.7HiếuĐinh Trần15

31TTb6.6ĐĐĐ7.07.36.47.43.96.06.97.17.26.9HiễnNguyễn Văn16

30KTb7.0ĐĐĐ7.97.17.07.26.95.67.78.67.15.0xHoaLê Thị Thanh17

TT20TK7.5ĐĐĐ8.47.28.27.66.37.17.28.27.87.4xHoaTrần Thị Thanh18

34TTb6.4ĐĐĐ6.77.05.65.76.76.06.16.66.77.0xHuyềnHuỳnh Thị Thu19

TT17TK7.6ĐĐĐ7.88.07.87.86.16.67.98.38.46.8xHươngDương Quỳnh20

TT7TK8.0ĐĐĐ8.56.07.39.47.26.68.59.28.97.9KhảiVăn Hồng21

37KTb6.1ĐĐĐ7.24.85.37.44.86.26.86.36.85.5LongNguyễn Gia22

TT14TK7.7ĐĐĐ8.36.28.68.66.16.57.98.18.38.1xMyHồ THị Hoài23

G1TG8.5ĐĐĐ8.78.28.38.78.77.88.09.88.38.4xNguyệtĐinh Thị Thu24

TT21KK7.4ĐĐĐ8.66.77.68.46.97.18.18.46.35.7NguyênĐỗ Cao25

28TTb7.0ĐĐĐ8.27.45.98.55.76.46.68.27.35.4NhânHoàng Thiện26

27TTb7.1ĐĐĐ8.46.28.07.67.45.97.07.86.75.9NinhĐỗ Văn27

35KTb6.2ĐĐĐ7.15.48.17.15.65.86.86.75.74.0PhúcPhạm Đăng Huy28

TT21KK7.4ĐĐĐ7.56.47.88.17.25.97.38.78.16.6PhụngPhạm Văn29

TT17TK7.6ĐĐĐ7.97.18.98.56.96.88.19.16.26.3xsa KnulH'30

39KTb5.9ĐĐĐ7.05.25.76.55.15.46.76.45.65.0TânVõ Viết31

28TTb7.0ĐĐĐ7.87.27.27.76.77.17.67.16.64.6xThuyênHoàng Mỹ32

TT7TK8.0ĐĐĐ7.36.99.28.97.97.28.58.67.27.9xTrangTrịnh Hoàng33

TT6TK8.2ĐĐĐ8.68.67.59.27.97.38.89.07.17.8xUyênNguyễn Thu34

TT14TK7.7ĐĐĐ8.88.48.27.46.97.08.38.77.75.8xUyênVăn Tú35

TT11TK7.8ĐĐĐ8.66.38.18.57.36.07.68.58.18.6xViNguyễn Thị Hà36

35KTb6.2ĐĐĐ6.93.97.07.46.25.76.76.96.64.3VinhĐào Quang37

TT11TK7.8ĐĐĐ7.77.47.98.27.56.58.68.57.87.5VĩNguyễn Đức38

G2TG8.2ĐĐĐ8.88.38.47.66.77.49.09.38.58.1VũHồ Viết39

33TTb6.5ĐĐĐ7.86.16.27.45.56.77.56.86.74.1xYếnVăn Thị Hải40

TT14TK7.7ĐĐĐ8.78.66.68.17.17.08.58.07.96.2xÝHuỳnh Ngọc Như41
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Tỉ lệ

41414141374040384141414135Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

7.977.37.86.76.57.687.36.4Bình quân lớp

0000000000000Kém

0000411300006Yếu

00001092131845813Trung bình

00020161517202320122017Khá

41414121111621501724135Giỏi

Mỹ
Thuật
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nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

7.3%7.3%63.4%56.1%4.9%0%0%24.4%75.6%0%0%39%56.1%4.9%0%0%19.5%56.1%24.4%

332623200103100162320082310

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 6A7. GVCN: Nguyễn Thị Thu HuyềnTrường THCS Buôn Trấp

TT28TK7.3ĐĐĐ7.47.66.96.27.26.37.77.37.78.2AnhPhạm Hữu Quốc1

TT15TK7.9ĐĐĐ8.37.67.48.37.47.97.69.47.57.8xAnhPhạm Lan2

TT25TK7.5ĐĐĐ7.26.68.18.96.96.57.77.17.49.0BằngĐặng Trường Hải3

TT13TK8.1ĐĐĐ8.26.49.08.46.57.48.69.28.78.4BảoThái Doãn Gia4

G8TG8.2ĐĐĐ8.87.69.46.97.77.48.49.38.88.0xDiệpĐặng Thị5

TT25TK7.5ĐĐĐ8.36.77.37.26.47.37.77.48.87.7xĐangPhan Thị Cẩm6

TT22TK7.7ĐĐĐ8.76.87.78.17.06.27.37.68.48.7ĐạtTriệu Tiến7

40TTb6.6ĐĐĐ7.96.67.25.74.96.66.36.87.26.9xGiangĐinh Thị Hương8

TT30TK7.2ĐĐĐ7.86.97.67.56.86.66.47.67.77.4HàPhạm Sơn9

TT30TK7.2ĐĐĐ7.26.38.57.15.96.57.87.87.18.1HảiNguyễn Đức10

TT38TK6.8ĐĐĐ6.95.46.68.36.56.97.46.07.66.8HiếuNguyễn Trung11

TT35TK7.0ĐĐĐ7.75.86.08.16.46.06.98.07.67.7HiếuPhạm Thành12

G11TG8.1ĐĐĐ8.08.08.28.17.67.88.09.57.68.3xHiềnĐoàn Thị Thu13

TT30TK7.2ĐĐĐ7.76.17.78.06.36.58.36.67.27.1xHiềnLê Dương Thu14

TT22TK7.7ĐĐĐ7.86.18.98.86.86.88.67.18.28.1xHiềnTrần Thúy15

TT20TK7.8ĐĐĐ7.57.28.27.76.76.96.99.38.29.2HoàngPhùng Huy16

G8TG8.2ĐĐĐ7.67.78.68.38.58.08.78.67.98.5HuếDương Trần Công17

G8TG8.2ĐĐĐ8.48.18.87.97.27.97.87.79.28.8xHuyềnNguyễn Lâm Như18

G1TG8.9ĐĐĐ8.68.89.88.98.68.18.69.68.59.5xHuyềnPhan Thúy19

TT15TK7.9ĐĐĐ8.77.68.28.56.97.27.98.57.78.2xHuyềnVăn Thị Thu20

TT33TK7.1ĐĐĐ6.95.67.97.85.76.77.47.46.38.8HùngHoàng Ngọc21

39TTb7.5ĐĐĐ7.34.98.88.96.16.78.37.38.28.3KhánhĐậu Xuân22

41TTb6.4ĐĐĐ7.66.17.05.65.75.46.36.46.87.0KhánhTrần Công23

G2TG8.8ĐĐĐ8.79.19.59.17.57.29.09.110.09.2xMyLộ Thị Kiều24

G12TG8.0ĐĐĐ8.17.77.68.57.47.28.58.58.28.5xNaPhạm Thị Phương25

TT28TK7.3ĐĐĐ7.47.97.57.16.06.88.18.07.07.2xNgânTrương Thị Thúy26

TT15TK7.9ĐĐĐ8.07.58.07.67.87.17.29.38.88.1xNhưNguyễn Quỳnh27

G6TG8.5ĐĐĐ8.67.78.48.88.97.28.09.08.89.7xNươngLữ Nguyễn Hoài28

TT13TK8.1ĐĐĐ7.95.89.89.36.46.98.38.98.89.2PhátNguyễn Tiến29

TT20TK7.8ĐĐĐ7.76.58.87.26.97.78.28.37.78.6PhúcMai Hồ Tấn30

G7TG8.3ĐĐĐ8.26.99.48.87.07.18.98.49.88.6QuãngTrương Sỹ31

TT27TK7.4ĐĐĐ7.86.17.88.06.86.76.87.97.87.9QuyềnTrần  Duy32

TT33TK7.1ĐĐĐ7.65.47.06.96.36.87.27.18.18.8TiếnHuỳnh Ngô Gia33

G3TG8.7ĐĐĐ8.48.79.57.69.47.98.78.88.49.1xTiênĐoàn Thị Thủy34

TT15TK7.9ĐĐĐ7.96.69.57.46.97.58.18.28.48.4TịnhTrần Quốc35

TT35TK7.0ĐĐĐ8.06.67.98.15.87.17.46.95.96.5xTrangNguyễn Trần Phương36

TT15TK7.9ĐĐĐ7.47.89.48.86.46.98.18.37.18.6TrungVõ Thành37

G5TG8.6ĐĐĐ8.68.09.09.17.87.68.69.58.79.0xTườngHoàng Ngọc Khánh38

TT35TK7.0ĐĐĐ7.86.76.96.15.26.97.38.46.67.7xUyênCao Thị Thu39

G3TG8.7ĐĐĐ9.18.28.77.99.17.99.18.98.89.0xViNguyễn Thị Tường40

TT24TK7.6ĐĐĐ7.46.47.88.47.07.07.78.28.18.0VỹNguyễn Văn Thành41
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Tỉ lệ

41414141404141404141414141Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

7.978.27.96.977.88.188.3Bình quân lớp
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Sinh
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Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

0%2.4%48.8%63.4%29.3%0%0%0%100%0%0%7.3%63.4%29.3%0%0%2.4%63.4%34.2%

012026120004100326120012614

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 6A8. GVCN: Bùi Thị DịuTrường THCS Buôn Trấp

TT38TK8.0ĐĐĐ8.78.08.68.66.87.47.29.27.77.7xAnhNguyễn Thị Mai1

G27TG8.3ĐĐĐ8.98.67.59.26.76.68.29.28.89.2AnhNguyễn Tuấn2

G27TG8.3ĐĐĐ8.97.18.58.77.27.38.58.69.19.2CườngTrịnh Quốc3

G32TG8.0ĐĐĐ8.37.67.39.27.56.77.59.28.68.2HàPhạm Hải4

G24TG8.4ĐĐĐ9.27.68.29.58.46.78.58.88.78.1HiếuLê Viết5

G24TG8.4ĐĐĐ9.27.38.78.77.27.59.39.67.68.6xHiềnĐinh Thị Thu6

G9TG8.7ĐĐĐ8.38.19.79.47.77.78.79.39.09.4xHoaBùi Quỳnh7

G20TG8.5ĐĐĐ8.98.68.28.57.28.08.39.69.18.6xHoaVõ Nguyễn Hồng8

G3TG9.1ĐĐĐ9.09.19.99.67.87.89.09.69.19.6xHoàiNguyễn Thị Ngọc9

TT39TK7.9ĐĐĐ8.48.07.58.36.97.27.48.97.98.0xHuyềnTrần Thị Như10

TT34TK8.5ĐĐĐ8.89.18.19.37.47.38.69.68.77.9xHươngHoàng Thị Thu11

G17TG8.6ĐĐĐ8.39.17.99.18.77.48.19.69.28.6xLinhNguyễn Khánh12

TT37TK8.1ĐĐĐ8.87.67.89.56.57.18.29.68.37.9xLinhTrần Hoàng Thùy13

G7TG8.8ĐĐĐ8.68.39.49.57.97.58.99.39.49.1LuânNguyễn Thành14

G9TG8.7ĐĐĐ8.88.69.09.18.27.28.89.38.79.2xMaiNguyễn Thanh15

G20TG8.5ĐĐĐ8.88.09.39.37.47.48.19.38.88.9NamPhan Thanh16

G1TG9.4ĐĐĐ9.49.29.79.78.78.79.59.69.99.9xNgânNguyễn Kim17

TT36TK8.2ĐĐĐ8.37.88.98.17.87.37.78.89.47.4xNgânVăn Thị Thảo18

G9TG8.7ĐĐĐ9.08.68.49.48.37.49.09.58.98.5xNgọcĐỗ Bảo19

G7TG8.8ĐĐĐ8.69.18.58.98.48.98.09.69.78.2xNgọcTrần Bảo20

G17TG8.6ĐĐĐ8.98.38.78.19.28.58.08.88.38.7xNhiNguyễn Ngọc Yến21

G3TG9.1ĐĐĐ8.98.99.49.18.58.09.49.69.09.8xNhiTrần Linh22

G5TG9.0ĐĐĐ8.19.49.49.28.77.88.79.49.89.1xOanhNgô Hồ Phương23

G30TG8.1ĐĐĐ8.16.78.28.17.67.27.98.59.68.9PhátBùi Văn Gia24

G9TG8.7ĐĐĐ8.98.59.19.37.07.98.58.99.89.4xSươngHồ Thu25

G1TG9.4ĐĐĐ8.59.19.79.79.08.69.89.69.79.9TàiNguyễn Tấn26

G20TG8.5ĐĐĐ8.98.68.88.18.07.38.59.47.99.1xThanhHoàng Thị Ngọc27

G17TG8.6ĐĐĐ8.06.88.69.58.08.18.79.69.68.6xThảoVũ Lê Phương28

TT35TK8.3ĐĐĐ8.48.48.78.97.27.58.69.57.87.9xThiTrần Thị Kiều29

G9TG8.7ĐĐĐ9.28.87.59.18.58.28.59.68.78.4xThơTrần Thị Qùynh30

G6TG8.9ĐĐĐ8.29.29.09.78.57.78.29.39.39.6xThùyNguyễn Như31

G27TG8.3ĐĐĐ8.28.97.68.68.57.18.39.47.98.5xTrangTrương La Thiên32

G9TG8.7ĐĐĐ8.68.68.38.98.48.08.69.69.18.7xTrinhHồ Thùy33

G20TG8.5ĐĐĐ8.47.79.59.37.18.18.59.28.88.6xTrúcTrần Thị Thanh34

G24TG8.4ĐĐĐ8.67.38.18.98.47.19.28.79.28.5TuấnNguyễn35

G9TG8.7ĐĐĐ9.09.18.68.98.67.68.79.48.58.6xUyênVăn Hà Nữ36

TT33TK8.6ĐĐĐ8.69.09.09.68.17.78.98.98.37.8xVânNghiêm Thị37

G30TG8.1ĐĐĐ8.57.67.78.76.77.07.79.18.78.8xVânTrần Thị Thảo38

G9TG8.7ĐĐĐ8.68.38.49.28.67.39.29.39.19.1xVyPhạm Thị Thúy39

TT40TK7.4ĐĐĐ8.27.78.56.66.96.77.37.77.67.1xYếnTrần Phi40
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Tỉ lệ

40404040404040404040404040Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.27.16.96.16.67.17.36.96.5Bình quân khối

8.68.38.697.97.68.59.28.88.7Bình quân lớp
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2.5%5%77.5%20%80%0%0%0%100%0%0%0%20%80%0%0%0%5%95%

123183200040000832000238

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 7A1. GVCN: Nguyễn Thị ThanhTrường THCS Buôn Trấp

TT37TK8.0ĐĐĐ8.67.18.08.57.87.27.58.89.47.2AnhHà Duy1

G4TG9.0ĐĐĐ9.49.28.38.88.88.48.79.49.78.9xAnhNguyễn Ngọc2

G6TG8.8ĐĐĐ9.18.29.69.49.28.37.69.19.08.4xÂnTrần Hải Hoài3

TT29TK8.5ĐĐĐ9.28.49.09.08.37.88.98.99.35.9xDiễmLê Thị Kiều4

G12TG8.6ĐĐĐ8.68.99.18.48.97.98.19.18.28.4xDuyênBùi Đặng Hồng5

G17TG8.5ĐĐĐ9.17.910.08.78.18.27.48.89.37.0xDươngLê Thị Thuỳ6

TT23KG8.7ĐĐĐ8.37.89.48.69.17.48.58.99.29.4ĐạtLại Khắc7

TT30TK8.3ĐĐĐ7.98.79.38.98.47.77.98.18.67.6xGiangNguyễn Phạm Hương8

G2TG9.1ĐĐĐ9.48.49.79.59.17.88.99.49.19.3xHoaNguyễn Thị Thanh9

TT30TK8.3ĐĐĐ8.96.69.18.78.47.59.08.78.17.8HoàngHuỳnh Huy10

G22TG8.3ĐĐĐ8.78.27.97.98.67.77.69.28.88.7HoàngNguyễn Văn11

G19TG8.4ĐĐĐ8.48.38.09.18.68.27.98.89.97.0HoàngNguyễn Đại12

TT24TK8.7ĐĐĐ8.98.79.49.18.77.97.49.49.47.8LongHồ Bá Phi13

TT24TK8.7ĐĐĐ8.98.79.89.38.97.78.59.09.37.3xLýDương Thị Minh14

G6TG8.8ĐĐĐ9.09.07.89.69.17.78.49.49.68.8MạnhChu Văn15

G6TG8.8ĐĐĐ9.38.78.69.09.17.68.99.69.28.4xMinhHồ Đắc Nhật16

TT30TK8.3ĐĐĐ9.27.78.78.97.67.86.49.19.68.2xMyCao Tiểu17

TT35TK8.2ĐĐĐ8.87.98.68.98.77.66.48.69.27.1xNgaVõ Thị Quỳnh18

TT36TK8.1ĐĐĐ8.68.17.98.77.67.67.78.89.66.8xNgânĐỗ Thị Hồng19

TT24TK8.7ĐĐĐ9.48.69.78.78.67.88.39.19.47.2xNgânHà Thị Thảo20

G6TG8.8ĐĐĐ9.38.69.18.89.38.49.29.48.38.0xNgânPhan Hồ Phúc21

TT30TK8.3ĐĐĐ8.96.79.18.38.87.59.18.68.97.5PhúNguyễn Hoàng22

G1TG9.2ĐĐĐ9.78.79.49.59.48.08.29.29.89.9PhúcPhạm Hữu23

G5TG8.9ĐĐĐ9.48.59.59.08.78.28.69.39.58.2xPhươngĐặng Anh24

G19TG8.4ĐĐĐ8.88.08.48.97.87.97.08.69.38.9xQuyênTrịnh Thị Lệ25

G6TG8.8ĐĐĐ9.68.78.49.48.97.78.69.68.88.2xTâmNguyễn Thị Thanh26

G2TG9.1ĐĐĐ9.49.39.88.78.87.69.19.29.89.6xThảoHoàng Thị Ngọc27

G11TG8.7ĐĐĐ9.49.38.29.18.68.18.58.89.07.6xThảoVõ Hoàng Phương28

G19TG8.4ĐĐĐ9.18.47.48.89.17.37.69.29.08.2xThưMô Thị Ngọc29

TT30TK8.3ĐĐĐ9.38.18.28.38.87.57.69.28.67.4xThưNguyễn Thi Anh30

G12TG8.6ĐĐĐ9.08.69.79.08.38.07.88.78.48.1xThưNguyễn Ngọc Yến31

G12TG8.6ĐĐĐ9.18.29.49.38.68.17.89.39.36.9xTiênDương Thuỳ32

G12TG8.6ĐĐĐ9.68.78.38.98.68.48.08.99.46.7xTrangLê Thiên Hạnh33

TT28TK8.6ĐĐĐ8.57.89.39.08.97.88.18.69.87.8xTuệKhuất Bảo34

G12TG8.6ĐĐĐ8.48.28.88.98.67.58.79.39.18.3xUyênPhạm Đoàn Thục35

TT38TK7.7ĐĐĐ8.47.46.78.47.78.07.68.18.26.5xVânĐặng Thị Thảo36

G17TG8.5ĐĐĐ8.48.28.48.38.17.18.68.89.89.1ViệtLê Trần Hồng37

TT24TK8.7ĐĐĐ9.68.78.69.28.57.98.99.18.87.7VũĐỗ Nguyên38
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38383838383838383838383838Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối

98.38.88.98.67.88.199.27.9Bình quân lớp
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Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 7A2. GVCN: Nguyễn Thị Kim ThoaTrường THCS Buôn Trấp

G3TG8.4ĐĐĐ8.87.09.18.58.77.68.68.78.78.2xAnhHồ Nữ Hoàng1

G3TG8.4ĐĐĐ9.58.19.08.18.76.98.59.27.88.2xDuyênTrần Thị Mỹ2

37TTb6.7ĐĐĐ7.76.06.86.67.55.66.27.37.25.9ĐăngVõ Minh3

TT20TK7.9ĐĐĐ9.16.78.28.47.76.87.69.07.78.0xGiangLê Dương Thúy4

TT15TK8.3ĐĐĐ9.27.89.07.77.27.39.09.09.57.7xHảiHoàng Thị5

G10TG8.1ĐĐĐ9.47.08.07.27.57.79.28.58.18.4xHạĐoàn Hồng6

G10TG8.1ĐĐĐ9.27.78.37.68.16.98.89.17.68.1xHânTrần Thị Ngọc7

38TTb6.6ĐĐĐ8.04.96.05.47.56.07.07.06.96.8HiếuHuỳnh Đức8

TT36TK7.0ĐĐĐ8.25.57.37.16.66.27.18.26.76.6HoàngPhan Nhật9

TT29TK7.6ĐĐĐ9.48.66.47.68.16.97.18.07.76.6xHuệNguyễn Thị10

TT24TK7.7ĐĐĐ8.57.27.97.67.96.76.27.89.08.4HuyTrần Văn11

TT17TK8.0ĐĐĐ8.67.69.07.67.86.48.17.79.17.9KhoaPhạm Công12

TT31TK7.4ĐĐĐ9.37.66.07.66.97.17.28.07.56.8xLinhNguyễn Khánh13

G13TG8.0ĐĐĐ9.27.47.77.97.76.88.18.68.08.6xLinhTrần Thị Mỹ14

G10TG8.1ĐĐĐ9.07.28.28.17.56.68.99.17.98.4xLinhTrần Thị Mỹ15

TT34TK7.2ĐĐĐ6.16.57.46.47.87.08.17.38.56.5LongĐoàn Nguyễn Tấn16

TT24TK7.7ĐĐĐ8.87.56.97.88.36.27.88.86.77.8xMaiĐoàn Thị Thu17

G3TG8.4ĐĐĐ9.47.99.58.48.37.47.99.17.88.7xMyNguyễn Thị Trà18

G8TG8.2ĐĐĐ9.58.08.68.87.67.26.99.57.98.1xNgânNgô Thị Thùy19

G1TG8.9ĐĐĐ9.28.79.68.58.47.99.19.38.99.0xNhiTrần Thị Bảo20

TT22TK7.8ĐĐĐ8.67.28.36.97.76.08.48.38.87.8PhúHoàng Nhất21

G6TG8.3ĐĐĐ8.78.58.97.58.16.98.08.89.88.2PhúcTrần Thanh22

TT32TK7.3ĐĐĐ8.86.48.06.86.66.78.06.98.16.2TàiPhan Xuân Minh23

TT24TK7.7ĐĐĐ9.67.06.98.17.27.67.68.17.08.2xThảoNguyễn Lê Thanh24

G13TG8.0ĐĐĐ8.77.88.18.16.96.68.09.08.48.4xThảoTrần Thị Hiếu25

G6TG8.3ĐĐĐ9.48.39.07.88.67.27.98.87.78.2xThuyênBùi Thị Thanh26

TT22TK7.8ĐĐĐ9.46.58.07.26.56.68.08.38.98.4xThươngPhạm Nguyễn Minh27

TT24TK7.7ĐĐĐ9.27.66.17.78.56.77.97.87.38.2xThươngTrần Thị Thương28

TT20TK7.9ĐĐĐ9.06.17.97.87.66.98.08.99.07.7xTiênDương Thủy29

TT32TK7.3ĐĐĐ9.16.47.77.67.56.07.28.17.06.5xTiênLê Thị Cẩm30

G8TG8.2ĐĐĐ9.36.88.07.98.36.88.59.08.58.5xTrangMai Thị Huyền31

G2TG8.6ĐĐĐ9.27.19.57.98.87.49.39.08.79.0xTrangNguyễn Thị Minh32

TT24TK7.7ĐĐĐ8.77.98.08.29.06.76.97.76.57.6xTràHoàng Thục Anh33

TT16TK8.2ĐĐĐ9.28.08.78.17.67.08.29.08.17.7xTrâmNguyễn Ngọc34

TT17TK8.0ĐĐĐ9.18.68.48.07.07.97.79.07.56.8xUyênHuỳnh Đặng Nhật35

TT35TK7.1ĐĐĐ8.57.85.07.67.95.77.97.16.56.6xUyênTrần Thị Thu36

TT17TK8.0ĐĐĐ9.27.47.87.88.56.87.98.77.77.9VĩTrần Văn37

TT30TK7.5ĐĐĐ9.15.95.37.37.37.07.58.99.07.6xVyĐinh Lương Tường38
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38383838373838383838383838Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối

8.97.37.97.77.86.87.98.487.7Bình quân lớp
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Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 7A3. GVCN: Phạm Thị YếnTrường THCS Buôn Trấp

28TTb6.5ĐĐĐ7.16.95.46.16.15.96.76.98.35.6xAnhHồ Kiều1

TT11TK7.4ĐĐĐ8.37.47.96.67.06.48.08.07.27.0xAnhTrần Thị Phương2

22TTb7.1ĐĐĐ7.57.36.07.56.65.97.48.08.46.1xÁnhTrần Thị Ngọc3

TT19TK6.8ĐĐĐ7.15.68.08.05.45.38.26.77.46.7BảoDương Lữ4

39KY5.3ĐĐĐ7.54.65.15.94.74.75.65.15.44.7DũngTriệu Quang5

29TTb6.4ĐĐĐ7.56.16.37.15.65.46.27.57.05.6ĐạiĐinh Cao6

TT17TK7.2ĐĐĐ7.46.77.17.77.55.87.08.56.87.1ĐứcPhạm Huy7

TT3TK7.9ĐĐĐ7.57.76.89.18.66.97.78.68.67.3xHàNguyễn Thị Thu8

29TTb6.4ĐĐĐ7.64.56.26.47.95.95.37.37.05.9HiếuTrần Đình9

TT14TK7.3ĐĐĐ7.56.98.17.46.76.96.58.37.96.5xHiếuTrần Thị Thanh10

TT6TK7.8ĐĐĐ7.88.17.07.78.67.07.58.98.56.4xHoaĐỗ Thị Mai11

29TTb6.4ĐĐĐ7.05.17.56.95.16.05.27.37.06.4HoàngPhạm Thái12

TT14TK7.3ĐĐĐ7.87.16.18.17.26.47.18.07.67.2xHuyềnNguyễn Thị Thu13

36KTb5.8ĐĐĐ7.45.76.36.04.54.55.65.57.75.0KhảTrần Đình14

TT20TK6.5ĐĐĐ7.55.45.96.35.95.26.17.48.46.7KhoaNgô Đăng15

34TTb6.1ĐĐĐ6.65.27.66.24.15.76.56.07.45.8xNgânHuỳnh Thị Kim16

TT8TK7.7ĐĐĐ8.57.27.68.77.06.88.09.17.36.8xNgânLê Thị Huyền17

G2TG8.3ĐĐĐ8.88.37.38.28.57.29.38.08.78.2xNhànNguyễn Thị18

TT6TK7.8ĐĐĐ8.48.06.58.68.57.28.08.77.76.6xNhiNguyễn Thị Thu19

TT11TK7.4ĐĐĐ8.36.87.07.57.66.96.78.67.56.7xNhiPhạm Thị Yến20

38TTb5.4ĐĐĐ6.24.95.05.64.14.16.15.56.85.9NiêNhật Giang21

36KTb5.8ĐĐĐ6.86.16.35.15.64.45.97.45.85.0PhươngLê Xuân22

27KTb6.7ĐĐĐ8.16.34.77.88.85.45.78.27.34.9QuangHoàng Minh23

34TTb6.1ĐĐĐ6.14.75.46.25.25.25.77.68.26.3QuốcHà Mai Thiên24

21KTb7.3ĐĐĐ7.56.97.87.25.94.87.98.38.48.3QuýNguyễn Ngọc25

TT10TK7.5ĐĐĐ7.96.47.38.17.46.47.18.98.77.0xQuỳnhNguyễn Thị Diễm26

23TTb6.9ĐĐĐ7.26.75.18.17.16.37.28.17.46.1xQuỳnhPhạm Nguyễn Diễm27

TT9TK7.6ĐĐĐ7.87.46.68.48.65.88.78.17.07.2ThànhNguyễn Trí28

23TTb6.9ĐĐĐ8.16.55.67.37.36.46.48.17.65.6xThảoNguyễn Thị Nhị29

23TTb6.9ĐĐĐ7.76.17.17.46.56.17.27.97.16.3xThảoNguyễn Thị Thanh30

32TTb6.3ĐĐĐ7.75.95.66.67.14.47.16.17.65.3ThìnNguyễn31

26TTb6.7ĐĐĐ7.45.96.37.17.65.27.07.96.95.9TiếnTrần Đăng32

TT14TK7.3ĐĐĐ7.57.07.47.37.15.57.87.77.78.0xTiênVăn Thị Thủy33

G1TG8.4ĐĐĐ8.57.98.39.38.17.18.69.77.68.6xTrâmVõ Thị Thùy34

33TTb6.2ĐĐĐ6.34.36.96.45.85.26.96.97.25.9TuấnĐặng Ngọc Anh35

TT3TK7.9ĐĐĐ7.97.17.97.68.66.59.08.77.77.5xTuyềnBùi Thị Thanh36

TT3TK7.9ĐĐĐ8.17.77.58.58.16.48.69.07.48.0xVânTrần Thị37

TT17TK7.2ĐĐĐ8.56.37.37.85.16.37.78.47.76.5xVyNguyễn Khánh38

TT11TK7.4ĐĐĐ8.37.48.26.77.76.66.28.17.86.5xVyVăn Thị Hoài39
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39393939343839353339393937Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối
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Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0
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Lớp: 7A4. GVCN: Thanh TràTrường THCS Buôn Trấp

32TbY5.2ĐĐĐ7.15.36.14.83.54.96.15.64.93.5xAnhNguyễn Hoài1

34TbY5.0ĐĐĐ6.35.44.54.65.73.96.15.13.84.4ChiếnBùi Xuân2

17TTb6.7ĐĐĐ7.86.76.66.57.45.56.37.57.25.0ChungNguyễn Tuấn3

TT4TK7.6ĐĐĐ7.67.97.18.18.36.98.18.56.86.2DanhLý Bá4

TT10TK7.0ĐĐĐ8.15.57.96.47.36.46.77.67.27.2ĐứcNgô Văn5

29KY5.4ĐĐĐ5.65.05.14.95.74.77.55.85.54.5HàoChí Quách6

19TTb6.4ĐĐĐ7.67.95.16.17.95.86.27.45.44.8xHằngCao Thị Thanh7

24KTb5.9ĐĐĐ8.45.56.05.45.95.95.56.74.75.0xHằngĐỗ Thị Kim8

33KY5.1ĐĐĐ5.75.25.35.35.14.75.75.23.84.8xHằngPhạm Thị Ngọc9

CĐ0.0HậuTrần Quốc10

28KY5.5ĐĐĐ6.37.35.05.55.84.66.55.75.73.0HoàngHồ Văn11

35KY4.6ĐĐĐ5.14.04.15.55.23.95.36.82.63.2HuyPhạm Quốc12

27KY5.8ĐĐĐ7.86.74.65.55.64.76.65.86.24.3HùngĐinh Việt13

21TTb6.3ĐĐĐ7.85.96.06.35.35.36.98.26.04.9KhánhDương Duy14

12TTb7.1ĐĐĐ7.96.45.97.16.46.18.97.97.76.2KhoaDương Anh15

CĐ5.83.93.53.02.94.6KhôiTrần Văn16

30TbY5.3ĐĐĐ7.36.15.85.14.54.45.35.45.33.7xLệTrần Thị Nhật17

22TTb6.2ĐĐĐ7.35.75.77.16.56.07.56.05.74.6LộcNguyễn Thành18

TT6TK7.4ĐĐĐ7.67.76.27.96.76.77.98.77.56.8xMyVi Ái Thảo19

26KTb5.3ĐĐĐ7.25.34.86.34.95.55.45.64.73.7xNaĐỗ Thị Hồng20

12TTb7.1ĐĐĐ8.66.96.37.87.75.46.58.17.26.2xNgânHồ Thị Hoàng21

TT8TK7.3ĐĐĐ8.87.26.76.97.35.98.18.66.27.5xNgânNguyễn Thị Kiều22

15TTb6.9ĐĐĐ7.85.87.25.67.06.18.48.46.46.1xNhiHoàng Tình23

TT1TK8.0ĐĐĐ8.38.17.98.88.16.88.18.77.57.5xNhungPhạm Thị24

TT6TK7.4ĐĐĐ8.17.56.56.98.96.77.48.67.25.9xOanhNguyễn Thị Kiều25

25KTb5.8ĐĐĐ5.95.05.16.86.44.97.25.55.55.9SơnVũ Trọng Trường26

14TTb7.0ĐĐĐ7.97.46.47.17.15.37.87.97.35.7TânHoàng Trần Nhật27

23KTb6.1ĐĐĐ7.45.76.46.36.15.96.16.65.74.3xThảoĐỗ Thị Thu28

TT9TK7.2ĐĐĐ8.47.47.16.77.86.96.58.37.75.0xThưLê Anh29

TT2TK7.9ĐĐĐ8.37.88.47.78.46.28.79.27.07.4xThươngVõ Thị30

30TbY5.3ĐĐĐ6.36.64.95.35.94.85.85.34.33.8TiếnLê Văn31

19TTb6.4ĐĐĐ7.87.14.95.87.05.76.85.97.06.1xTrangBùi Thị Thùy32

17TTb6.7ĐĐĐ8.46.56.46.47.25.37.37.86.45.4xTrâmBạch Thị Ngọc33

TT11TK6.7ĐĐĐ8.35.66.55.66.36.37.77.26.56.6xTuyềnNguyễn Thị Mộng34

TT2TK7.9ĐĐĐ8.68.67.97.37.66.68.98.47.87.7xViNguyễn Thị Tường35

16TTb6.8ĐĐĐ7.56.06.56.48.06.48.27.66.45.0VũNguyễn Hoàng36

TT4TK7.6ĐĐĐ8.87.37.36.18.66.18.08.48.67.2xVyVăn Thị Diệu37
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Tỉ lệ

35353535342932322535352821Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối

7.56.56.16.36.75.677.16.25.4Bình quân lớp

0000000000012Kém

000016331000612Yếu

0007161618131911121313Trung bình

000161612121361511148Khá

353535122126091210Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

5.7%8.6%57.1%31.4%0%0%11.4%25.7%62.9%0%25.7%42.9%31.4%0%0%2.9%45.7%48.6%2.9%

23201100492209151100116171

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 7A5. GVCN: Nguyễn Thị RenTrường THCS Buôn Trấp

32KY4.7ĐĐĐ6.36.24.63.13.84.76.23.64.73.7AnhLê Thế1

TT2TK7.3ĐĐĐ8.37.48.06.77.76.66.88.25.57.6xÁnhTrương Thị Ngọc2

18TTb6.3ĐĐĐ7.46.45.46.14.96.36.07.46.56.9BảoHồ Viết3

25KTb5.1ĐĐĐ6.55.14.54.14.55.65.35.65.74.5ĐangHà Thành4

TT5TK7.2ĐĐĐ8.36.57.27.16.46.97.77.97.37.0xGiangVăn Thị Hương5

TT10TK7.0ĐĐĐ8.37.45.57.86.67.57.17.75.66.8xHàTrần Thị Ngọc6

20TTb6.2ĐĐĐ7.46.46.16.05.66.07.05.35.16.7xHằngNgô Thị7

TT15TK6.5ĐĐĐ8.35.45.26.86.75.65.66.57.87.1xHằngTrần Thị Thanh8

17TTb6.4ĐĐĐ7.87.66.16.34.65.86.68.05.95.5xHiềnĐinh Thị Thanh9

23TTb5.9ĐĐĐ8.46.35.26.06.35.75.36.14.74.9xHiềnNguỵ Thị10

TT2TK7.3ĐĐĐ7.96.89.16.97.66.78.07.85.66.9xHuệNguyễn Thị11

30KY4.9ĐĐĐ6.35.33.84.95.04.35.54.55.34.3HuyHồ Viết12

28YY5.4ĐĐĐ7.55.94.54.65.44.36.16.35.23.8HuynhHoàng Trọng13

30KY4.9ĐĐĐ6.55.33.64.74.65.14.74.55.04.6HùngĐặng Bùi Nhật14

27KY5.5ĐĐĐ7.66.44.25.65.84.86.63.85.94.5MinhNguyễn Công15

20TTb6.2ĐĐĐ7.96.45.65.65.96.25.47.16.55.7xNgãoTrần Thị16

29KY5.1ĐĐĐ5.85.54.74.74.04.95.25.25.74.8xNgânLê Thị Kim17

TT8TK7.1ĐĐĐ8.47.06.27.66.16.47.66.87.76.7xNgọcBùi Thị Mỹ18

TT10TK7.0ĐĐĐ8.17.56.47.45.57.36.87.07.36.5xNgọcLê Thị Bích19

TT5TK7.2ĐĐĐ7.37.46.36.87.06.87.38.47.46.8NguyênNguyễn Hoàng Anh20

18TTb6.3ĐĐĐ6.96.45.16.95.16.17.27.26.75.7NhậtĐào Minh21

TT5TK7.2ĐĐĐ8.47.15.97.18.26.87.17.76.77.3xNhungHuỳnh Hồng22

34TbY4.2ĐĐĐ5.56.03.33.73.54.14.83.84.72.8PhướcNguyễn Ngọc23

TT8TK7.1ĐĐĐ6.46.17.27.26.56.18.48.37.17.2xSangTrần Tuệ24

TT13TK6.7ĐĐĐ7.37.15.97.47.26.86.16.77.25.4SanhLê Xuân25

24TbTb5.4ĐĐĐ7.36.44.04.74.15.76.34.85.35.6ThoạiPhan Duy26

20TTb6.2ĐĐĐ7.87.35.86.04.86.45.16.36.25.9xThưVõ Minh27

25KTb5.1ĐĐĐ5.54.33.84.64.65.26.15.75.55.2TiếnTrần Văn28

33KY4.3ĐĐĐ5.15.23.13.63.45.44.35.13.94.3Tiết KhangY29

TT12TK6.8ĐĐĐ6.86.56.66.85.66.68.47.16.56.6TuấnĐặng Dương Anh30

TT2TK7.3ĐĐĐ8.36.37.86.56.17.47.97.56.88.1TuấnPhạm Quốc31

TT1TK7.9ĐĐĐ9.08.26.17.98.17.77.88.66.98.3xTúHồ Thị Cẩm32

TT13TK6.7ĐĐĐ7.48.26.36.95.87.17.36.45.26.4xVânLê Thị Thảo33

TT15TK6.5ĐĐĐ8.56.96.25.16.86.76.96.26.35.4xViĐoàn Thị Tường34
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Tỉ lệ

34343434332324232831283024Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối

7.46.55.665.766.56.465.9Bình quân lớp

0000021100001Kém

00001991063649Yếu

00071817813151310169Trung bình

000161341681315131413Khá

34343411220203502Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

5.9%14.7%52.9%47.1%0%2.9%5.9%23.5%67.6%0%23.5%29.4%47.1%0%0%14.7%38.2%47.1%0%

25181601282308101600513160

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 7A6. GVCN: Nguyễn Văn TàiTrường THCS Buôn Trấp

TT6TK7.0ĐĐĐ7.88.16.46.96.85.96.78.25.87.0AnhTrịnh Đức1

24KTb5.5ĐĐĐ6.96.34.77.04.15.55.55.43.95.4ChungLê Hữu2

10TbK7.4ĐĐĐ8.26.77.47.68.07.26.97.97.07.5xDuyênPhùng Thị Mỹ3

23KTb5.7ĐĐĐ6.56.54.46.76.45.15.55.35.75.0ĐạiNguyễn Quốc4

29TbY5.4ĐĐĐ6.56.83.36.64.64.94.66.46.14.5HảiNguyễn Ngoc5

19TTb5.9ĐĐĐ6.06.15.25.96.15.07.16.45.26.3HảiNguyễn Thanh6

TT5TK7.3ĐĐĐ7.77.45.57.47.76.48.08.56.68.2xHiềnĐỗ Thúy7

15KTb6.1ĐĐĐ7.17.64.26.25.16.65.48.35.94.1xHoaNguyễn Thị Thanh8

25TTb5.2ĐĐĐ5.15.84.55.33.95.06.26.54.55.6HoàngTrần Nguyễn Văn9

13KTb6.3ĐĐĐ7.05.86.46.26.25.77.45.85.46.7HoàngTrần Văn10

TT7TK6.6ĐĐĐ6.56.07.36.85.85.67.46.66.17.6KỳPhạm Hoàng Gia11

TT7TK6.6ĐĐĐ6.96.65.17.45.56.07.47.66.36.7xLenHoàng Thị Aí12

33KY4.4ĐĐĐ5.13.73.53.64.54.75.84.53.84.4xLin Li Ăng KS H13

11TTb7.0ĐĐĐ7.36.49.27.15.96.47.27.66.06.4xLyHoàng Lê Thảo14

19TTb5.9ĐĐĐ7.35.35.25.25.95.05.68.35.25.5xNgọcLê Thị15

28KY5.9ĐĐĐ5.97.13.95.55.94.97.17.06.64.8xNgọcLương Bảo16

30KY5.0ĐĐĐ5.45.63.45.94.45.25.05.84.34.6NguyênHồ Công17

12TTb6.7ĐĐĐ7.47.77.17.25.85.68.07.14.36.4NguyênNguyễn Khôi18

TT9TK6.5ĐĐĐ7.06.85.57.65.65.66.47.55.47.1xNữHuỳnh Thị Tố19

TT3TK7.8ĐĐĐ8.07.57.78.58.26.88.98.06.38.4xOanhNguyễn Thị20

CĐ0.0PhiHồ Nhật21

16TTb6.0ĐĐĐ6.96.64.76.15.95.46.66.25.46.2PhúHoàng Hữu Thanh22

27KY6.1ĐĐĐ7.77.23.06.26.06.65.17.56.25.3PhươngHoàng Hữu23

G1TG8.2ĐĐĐ9.37.08.38.88.67.28.88.76.88.3xQuyênTrần Nhật24

16TTb6.0ĐĐĐ6.05.75.56.85.95.37.16.94.75.8TháiNguyễn Thành25

32KY4.6ĐĐĐ6.43.13.34.25.24.65.75.13.94.2ThắngTrần Văn Hồ26

26KY6.2ĐĐĐ7.66.73.06.96.65.36.38.55.85.3xThảoVũ Thị27

31TbY4.8ĐĐĐ5.92.94.24.84.15.05.97.53.63.9ThủyHồ Công28

TT4TK7.7ĐĐĐ8.47.27.18.85.96.39.38.36.78.8xTiênVõ Thị Cẩm29

22TTb5.7ĐĐĐ6.65.24.76.95.25.25.76.34.47.0TônNguyễn Lê Thành30

14TTb6.2ĐĐĐ7.55.44.65.36.26.56.27.45.67.2xTrangHoàng Thị Quỳnh31

16TTb6.0ĐĐĐ6.57.33.95.65.45.46.67.46.95.2xTrinhNguyễn Thị Kim32

21KTb5.9ĐĐĐ6.65.35.06.55.55.26.96.95.36.0TuấnNguyễn Văn33

G1TG8.2ĐĐĐ9.17.67.98.38.17.58.88.67.48.7xYếnNguyễn Thị Hải34

34KY4.3ĐĐĐ5.25.33.53.03.84.55.44.92.84.5xZôMi ÊNuôn H35
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Tỉ lệ

34343434311730272933322426Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối

6.96.25.26.45.85.76.775.56.1Bình quân lớp

0000251000010Kém

00001123751298Yếu

00091391120221591713Trung bình

000201761537121478Khá

3434345124406905Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

11.8%14.7%50%20.6%5.9%0%8.8%35.3%55.9%0%26.5%44.1%23.5%5.9%0%11.8%52.9%29.4%5.9%

4517720312190915820418102

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 7A7. GVCN: Đinh Văn NăngTrường THCS Buôn Trấp

25TTb5.6ĐĐĐ7.05.34.95.75.35.76.26.84.84.6xAnhLưu Thị Vân1

14TTb6.5ĐĐĐ8.86.96.56.24.06.38.57.05.25.4xÂnLê Hoàng Hồng2

TT9TK7.4ĐĐĐ8.36.96.87.47.45.48.18.97.76.7BảoHoàng Gia3

G1TG8.3ĐĐĐ9.08.08.66.58.77.38.99.48.38.1xDuyênNguyễn Thị4

TT10TK7.0ĐĐĐ7.38.36.56.66.66.68.28.36.35.4xĐàoHoàng Thị Ngọc5

19TTb6.0ĐĐĐ8.15.36.56.34.55.66.96.95.15.2xĐiệpHô Thị6

24TbTb5.7ĐĐĐ7.44.75.75.74.85.25.87.55.25.0ĐôngNgô Phương7

TT3TK7.7ĐĐĐ8.17.37.88.18.96.07.98.57.27.6HậuTrần Văn8

12TTb6.6ĐĐĐ8.16.45.26.67.46.16.18.75.95.1HoàngHồ Huy9

33YY4.7ĐĐCĐ6.64.83.85.23.95.15.05.63.43.4HuyHà Quốc10

30KY5.2ĐĐĐ6.25.14.15.46.64.85.76.14.14.3HuyHồ Công11

13YTb6.6ĐĐCĐ8.57.26.57.46.75.55.16.75.66.7KhoaLa Thành12

27TTb5.5ĐĐĐ7.56.74.45.35.25.46.05.84.74.0xKimNguyễn Thị Phương13

29KY5.5ĐĐĐ6.97.34.26.05.35.26.05.53.44.7LaNguyễn Xuân14

31TbY5.2ĐĐĐ7.55.24.84.54.95.05.37.63.03.7LuậnTrần Dư15

23KTb5.7ĐĐĐ7.46.95.06.85.45.65.35.74.14.4LưuPhan Văn16

15TTb6.4ĐĐĐ7.26.15.68.36.25.86.55.85.96.2MạnhPhạm Văn17

TCĐĐ2.1MinhTrần Thanh18

TT2TK7.9ĐĐĐ8.37.98.37.88.86.87.89.36.86.8xNaTrần Thị Kiều19

25TTb5.6ĐĐĐ7.86.74.05.36.25.56.15.05.14.0xNgão Buôn KrH20

28KTb5.2ĐĐĐ5.64.13.56.05.34.95.76.45.15.0NghĩaLê Văn21

32KY4.9ĐĐĐ6.55.13.35.73.95.35.86.32.74.8PhươngNguyễn Đình22

21KTb5.9ĐĐĐ8.25.84.87.16.95.15.46.55.04.2QuyếtLữ Duy23

TT7TK7.5ĐĐĐ8.97.96.77.68.36.67.98.66.75.5xQuỳnhPhan Thị24

34KY4.6ĐCĐĐ6.65.04.75.13.34.55.65.02.44.0TàiNguyễn Trí25

TT5TK7.6ĐĐĐ8.48.68.07.46.06.78.59.16.16.7xThắmTrần Thị Thu26

TT7TK7.5ĐĐĐ8.38.06.27.16.46.69.18.46.58.0xThảoLê Thị Thanh27

22TTb5.8ĐĐĐ8.54.47.25.45.15.67.16.84.43.8xThảoNguyễn Thị Phương28

18TbTb6.1ĐĐĐ8.17.45.14.85.95.67.46.55.15.0xTrangNguyễn Thị Nguyên29

17TTb6.1ĐĐĐ8.66.15.15.34.65.06.27.66.26.0TrìnhĐặng Ngọc30

20TbTb6.0ĐĐĐ6.85.25.76.86.05.36.67.35.15.5TúNguyễn Ngọc31

TT6KK7.6ĐĐĐ7.47.48.67.97.37.78.28.66.46.2xViênHoài Nguyễn Hạnh32

15TTb6.4ĐĐĐ7.86.24.97.46.65.17.07.15.46.2VũNguyễn Văn Long33

TT10TK7.0ĐĐĐ9.08.86.27.26.16.96.48.45.46.0xVyLê Hà Hạ34

34KY4.6ĐĐĐ5.65.13.34.95.64.45.86.12.33.3XuânHoàng Đình Thanh35

TT3TK7.7ĐĐĐ8.08.66.77.98.16.78.38.86.86.8xYênTrịnh Thị Thu36
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Tỉ lệ

35343335312232273135352422Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối

7.76.55.76.46.15.76.87.25.25.4Bình quân lớp

0000020100062Kém

012041137400511Yếu

000313914142218111714Trung bình

00015129168991266Khá

353433176425081212Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

5.7%11.4%45.7%28.6%2.9%5.7%11.4%25.7%57.1%0%20%48.6%28.6%2.9%0%11.4%48.6%37.1%2.9%

24161012492007171010417131

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 7A8. GVCN: Phan Thị Anh ThưTrường THCS Buôn Trấp

TT3TK7.9ĐĐĐ9.08.49.56.57.67.28.18.17.27.1xAnhĐào Thị Vân1

24KTb6.0ĐĐĐ6.95.45.46.36.85.26.16.76.44.6AnhNguyễn Tuấn2

31KY5.4ĐĐĐ7.45.64.95.74.85.25.85.85.33.1AnhTrần Long3

TT9TK6.9ĐĐĐ7.86.87.17.37.06.76.57.16.85.4xAnhVõThị Kim4

TT8TK7.2ĐĐĐ8.06.88.06.87.85.76.98.46.26.9BìnhĐỗ Xuân5

35KY4.6ĐĐĐ5.33.64.24.03.74.75.47.63.84.0BkrôngHoàng y Thinh6

26TTb5.9ĐĐĐ7.36.36.16.55.55.54.97.45.74.0CôngNguyễn Chí7

TT4TK7.8ĐĐĐ9.57.18.98.17.67.17.28.66.47.4xDuyênNguyễn Hoàng Mỹ8

15KTb6.6ĐĐĐ7.77.66.37.87.16.65.08.25.54.0DưỡngLê Văn9

16TTb6.5ĐĐĐ9.06.36.66.96.35.96.86.96.04.3ĐạiNguyễn Quốc10

12TbTb6.9ĐĐĐ8.56.36.77.37.36.67.87.46.14.9ĐứcNguyễn Anh11

13TTb6.8ĐĐĐ8.25.47.27.65.66.87.58.45.94.9xHàLê Nguyễn Phương12

13TTb6.8ĐĐĐ8.94.47.17.06.86.46.98.85.56.1xHòanguyễn Như Thị13

20TTb6.3ĐĐĐ7.96.25.65.56.45.66.68.15.75.2xHồngLưu Thị14

TT6TK7.4ĐĐĐ9.67.48.48.27.56.56.38.86.55.1xHồngNguyễn Hoàng15

24KTb6.0ĐĐĐ7.95.06.26.94.75.35.57.56.14.7HuyVăn Đình16

36KY4.5ĐĐĐ4.05.13.94.33.24.75.67.23.63.5HùngNguyễn Phi17

32KY5.3ĐĐĐ5.94.64.25.85.14.76.36.56.03.8HưngUông Đông18

11TTb6.9ĐĐĐ8.46.46.87.16.85.87.38.56.25.5xLanNguyễn Thị19

34KY4.7ĐĐĐ4.55.35.54.64.65.25.26.42.52.9LinhVăn Đức20

18KTb6.4ĐĐĐ8.66.25.86.06.66.06.77.95.25.0xMaiNguyễn Thị Thanh21

28TTb5.7ĐĐĐ7.94.75.36.05.25.15.57.95.04.6NguyênHồ Viết22

29KTb5.7ĐĐĐ6.05.24.77.14.75.65.58.14.94.8NhựtLê Trần Tấn23

20TTb6.3ĐĐĐ6.85.87.07.57.16.06.16.35.45.2PhúTrần Quang Thiên24

TT1TK8.7ĐĐĐ9.09.19.48.88.37.59.19.68.17.7xPhượngVăn Thị Thúy25

10TTb7.2ĐĐĐ8.17.47.97.17.76.37.88.85.15.8xSươngNguyễn Thị Hoài26

TT2TK8.1ĐĐĐ9.19.18.18.39.47.57.88.66.47.1xThanhNguyễn Thị Hồng27

TT5TK7.6ĐĐĐ9.46.69.07.76.37.27.58.56.87.0xThảoLê Thị Minh28

17TTb6.4ĐĐĐ7.75.46.66.45.76.66.77.85.95.5xThảoVăn Thị29

18KTb6.4ĐĐĐ8.17.36.06.26.75.65.07.75.55.8ThiệnNgô Văn30

22TTb6.1ĐĐĐ7.36.16.46.95.45.16.66.95.34.7ThoạiNguyễn Thanh31

27KTb5.8ĐĐĐ6.65.15.16.45.95.94.98.35.44.1ThuậnNguyễn Xuân32

23KTb6.1ĐĐĐ7.04.45.76.46.16.27.77.55.64.7TrungĐoàn Từ Huy33

33TbY5.2ĐĐĐ6.14.64.75.45.35.45.27.15.23.2TrườngNguyễn Ngọc34

30TbTb5.4ĐĐĐ5.25.75.46.05.05.35.57.14.34.1TrườngTrần Duy35

TT7TK7.3ĐĐĐ9.56.67.47.56.96.97.28.66.55.9xTuyềnNguyễn Thị Ngọc36
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Tỉ lệ

36363634303033303334363117Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.86.76.56.96.76.27.07.66.76.2Bình quân khối

7.66.16.56.76.266.57.85.75.1Bình quân lớp

0000000100013Kém

00026635320416Yếu

000518131213211532511Trung bình

00013910171512171756Khá

363636163742021610Giỏi

Mỹ
Thuật
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nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.8%8.3%41.7%25%0%0%8.3%36.1%55.6%0%16.7%58.3%25%0%0%8.3%47.2%38.9%5.6%

1315900313200621900317142

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A1. GVCN: Nguyễn Thị SenTrường THCS Buôn Trấp

G21TG8.3ĐĐĐ8.28.58.28.46.88.39.18.98.57.98.2xAnhHà Kiều1

G17TG8.4ĐĐĐ7.68.38.98.68.47.48.28.69.37.69.3AnhNguyễn Thế2

G1TG9.2ĐĐĐ8.29.19.59.49.88.69.49.69.38.89.5xAnhNguyễn Đoàn Thuỳ3

TT38TK7.6ĐĐĐ7.37.87.77.26.97.58.58.18.07.57.6BinNguyễn Võ4

G9TG8.7ĐĐĐ7.88.98.99.08.97.89.29.38.78.49.0xChiĐỗ Kim5

TT31TK8.0ĐĐĐ7.67.97.38.47.17.68.97.88.79.37.4xGiangNguyễn Trần Thanh6

G17TG8.4ĐĐĐ7.48.38.77.99.17.77.99.09.28.49.2xHàPhan Thị Hồng7

G4TG9.0ĐĐĐ9.19.19.28.97.87.99.69.69.68.89.3xHânĐặng Ngọc8

G9TG8.7ĐĐĐ8.88.88.48.88.57.69.19.39.38.49.1xHoaNguyễn Thị Thanh9

G21TG8.3ĐĐĐ7.37.49.18.48.38.09.18.78.48.08.6HoàngBùi Trọng10

TT28TK8.1ĐĐĐ6.88.17.68.68.27.78.68.88.38.67.8HuyNguyển Trần Quang11

G17TG8.4ĐĐĐ8.58.08.57.47.27.29.48.88.89.19.3xHươngTrần Thị Thu12

TT31TK8.0ĐĐĐ7.87.49.17.86.67.69.19.27.87.87.7KhangDương Hiển Nguyên13

G21TG8.3ĐĐĐ8.18.47.88.18.17.79.18.39.18.38.8KhảiNguyễn Xuân14

G4TG9.0ĐĐĐ8.79.19.39.18.58.69.19.39.78.19.3xLinhLê Thị Thuỳ15

TT38TK7.6ĐĐĐ6.97.37.18.07.06.88.37.78.18.48.0MinhTriệu Ngọc16

TT38TK7.6ĐĐĐ7.47.56.67.67.06.68.88.88.37.77.4MinhVõ Hoàng17

G3TG9.1ĐĐĐ9.39.19.29.08.38.29.39.69.39.39.8xNgaLê Thị Hằng18

G21TG8.3ĐĐĐ8.37.68.47.67.97.28.98.69.08.88.8NghĩaĐoàn Văn19

G14TG8.5ĐĐĐ8.88.08.99.08.47.68.99.18.87.88.4xNgọcNguyễn Phan Bích20

TT36TK7.7ĐĐĐ6.68.47.58.08.36.78.97.77.57.17.9xNhungĐỗ Thị Hồng21

G21TG8.3ĐĐĐ8.98.68.98.27.27.38.29.38.28.48.4xNiNguyễn Thị Hằng22

TT28TK8.1ĐĐĐ7.88.18.48.37.47.08.68.88.58.87.6xOanhBùi Thị Kim23

G11TG8.6ĐĐĐ8.67.58.98.68.17.28.68.89.79.29.5PhátVõ Thành24

G26TG8.1ĐĐĐ8.48.18.38.56.96.98.19.07.99.08.3PhongLý Đình25

42TTb6.6ĐĐĐ6.57.46.46.36.46.07.97.45.47.55.5PhúTrương Hồng26

G26TG8.1ĐĐĐ7.68.66.58.69.18.08.49.18.77.96.5PhúcLê Đình Hữu27

TT28TK8.1ĐĐĐ7.68.18.07.97.97.77.98.58.39.27.6xPhươngVũ Thị28

G17TG8.4ĐĐĐ8.28.69.07.27.87.38.98.49.39.18.2xQuỳnhHoàng Thị Ngọc29

G7TG8.8ĐĐĐ8.58.99.59.08.77.29.28.88.99.09.1xThảoĐặng Thanh30

G14TG8.5ĐĐĐ8.38.88.48.27.67.38.98.39.58.59.5xThảoNguyễn Phương31

G11TG8.6ĐĐĐ8.48.49.18.47.47.98.39.49.58.98.8xThảoTrần Thị Phương32

41TTb6.7ĐĐĐ8.07.54.27.36.86.97.48.15.27.94.3ThuỵTrần Khánh33

G6TG8.9ĐĐĐ9.08.99.18.48.08.19.69.39.58.29.7xTiênTrần Phạm Thuỷ34

TT33TK7.9ĐĐĐ8.17.48.07.86.97.58.08.68.78.67.7xTrâmNguyễn Thị Ngọc35

TT33TK7.9ĐĐĐ6.98.97.28.18.67.37.78.78.66.98.1xTrâmPhạm Thị36

G14TG8.5ĐĐĐ7.97.49.07.89.07.48.18.79.69.19.3TuấnNguyễn Anh37

G11TG8.6ĐĐĐ9.49.48.98.87.38.08.59.48.58.88.1xUyênHoàng Hồ Nhật38

G1TG9.2ĐĐĐ9.38.98.89.39.08.38.99.89.89.09.7xUyênNguyễn Thị Thu39

TT33TK7.9ĐĐĐ7.78.58.97.46.87.88.38.77.57.08.4xUyênThái Doãn Gia40

G7TG8.8ĐĐĐ8.59.48.99.38.68.08.69.68.68.68.6xUyên KnulH41

TT36TK7.7ĐĐĐ7.18.07.97.56.96.77.68.67.88.18.4xYếnLê Trần Tiểu42
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Tỉ lệ

4242424242414242424242424241Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

88.38.38.27.87.58.68.88.68.48.4Bình quân lớp

00000000000000Kém

00000100000001Yếu

00000111100201Trung bình

0001912101321316451210Khá

4242422330302820103638353030Giỏi

Mỹ
Thuật
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nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Hóa
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.4%2.4%64.3%31%64.3%0%0%0%100%0%0%4.8%31%64.3%0%0%0%23.8%76.2%

112713270004200213270001032

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A2. GVCN: Phan Thị HiềnTrường THCS Buôn Trấp

TT19TK7.0ĐĐĐ7.16.57.27.17.16.96.08.16.48.16.1AnhBùi Đại1

42TTb5.4ĐĐĐ4.95.65.16.85.36.86.16.54.24.73.7AnhNguyễn Đức2

TT5TK7.8ĐĐĐ8.37.68.67.17.66.37.29.18.77.97.9xChiTrần Kim3

TT19TK7.0ĐĐĐ7.48.17.86.68.07.06.68.46.15.16.4xDungPhạm Thuỳ4

TT21TK6.9ĐĐĐ7.57.65.86.97.67.06.18.96.75.16.3xDuyênDương Thị Mỹ5

TT15TK7.1ĐĐĐ6.77.16.07.17.56.46.98.56.78.06.7ĐạtNguyễn Thành6

TT15TK7.1ĐĐĐ7.17.26.37.77.87.06.78.45.76.87.0ĐạtNguyễn Thành7

G1TG8.5ĐĐĐ8.88.67.88.99.48.38.29.28.08.18.6xHiềnVy Thị Thu8

TT13TK7.2ĐĐĐ6.18.27.27.37.96.87.29.47.25.86.4xHoaPhạm Thị Thanh9

TT15TK7.1ĐĐĐ6.67.47.37.46.77.36.99.27.16.16.5xHuệTrương Thanh10

TT25TK6.8ĐĐĐ6.96.76.37.06.56.37.48.66.06.17.0HuyChu Văn11

38TTb6.1ĐĐĐ6.05.45.95.66.86.94.67.86.95.16.4HuyNguyễn Trường12

40TTb5.8ĐĐĐ6.17.16.36.24.66.35.88.83.95.43.8HùngTạ Huy13

35TTb6.5ĐĐĐ7.35.54.87.07.37.26.97.96.05.66.2xLinhĐỗ Thị Hoài14

29TTb7.1ĐĐĐ6.96.96.97.07.56.47.28.98.56.06.0xLinhLê Thị Ngọc15

31TTb6.6ĐĐĐ6.07.46.57.64.76.97.58.37.75.84.7xLinhNguyễn Thị Mỹ16

41TTb5.5ĐĐĐ5.06.25.07.06.05.75.16.94.65.04.4MinhHoàng Nhật17

TT9TK7.5ĐĐĐ7.37.45.77.77.66.97.39.07.28.97.0xNgaLữ Thị Tố18

TT5TK7.8ĐĐĐ7.87.66.37.97.77.18.18.38.18.68.1NghĩaHuỳnh Chí19

31TTb6.6ĐĐĐ7.05.45.57.35.96.36.48.47.87.05.7xNgọcNguyễn Thị20

TT21TK6.9ĐĐĐ6.46.45.58.46.96.85.69.87.06.56.5xNguyênNguyễn Hồ Thảo21

TT8TK7.6ĐĐĐ7.97.16.87.48.47.46.48.48.77.47.3xNhiNguyễn Trần Yến22

31TTb6.6ĐĐĐ6.67.24.67.46.76.96.89.25.66.55.3xNhungThân Thị Hồng23

39TTb6.0ĐĐĐ6.46.16.86.15.46.85.76.66.24.65.7Phạm Duy NiBuôn Krông24

TT21TK6.9ĐĐĐ6.45.47.76.67.96.66.97.66.68.06.1PhongHoàng Nhất25

37TTb6.3ĐĐĐ6.76.64.77.46.56.16.98.95.75.35.0PhúcTrần Đình26

TT9TK7.5ĐĐĐ7.77.27.07.17.07.37.68.37.57.38.5xPhươngĐỗ Thi Nguyên27

TT28TK6.7ĐĐĐ5.67.56.07.17.07.46.97.86.96.15.2xPhươngLưu Thị Thanh28

TT11TK7.4ĐĐĐ6.47.86.78.49.17.56.88.96.06.37.6xQuỳnhLê Thị Như29

TT13TK7.2ĐĐĐ6.97.76.87.08.17.07.27.96.26.47.8ThắngNguyễn Doãn30

G2TG8.1ĐĐĐ6.98.08.38.69.07.67.99.38.37.18.0xThảoHồ Thanh31

G2TG8.1ĐĐĐ7.97.48.88.17.66.98.68.68.37.69.3xThảoNguyễn Thị Như32

TT21TK6.9ĐĐĐ5.77.16.56.67.46.96.28.46.97.06.7ThạchNguyễn Ngọc33

31TTb6.6ĐĐĐ5.37.16.57.97.06.87.57.95.94.66.2xThuýNguyễn Thị Ngọc34

TT11TK7.4ĐĐĐ7.26.96.37.37.37.07.88.69.07.86.4xThuỷHồ Thanh35

TT4TK8.0ĐĐĐ7.58.18.48.16.77.68.58.39.38.07.8xThưPhan Thị Anh36

30TTb6.7ĐĐĐ5.98.65.68.77.47.26.18.84.85.06.1xTrâmLê Thị Ngọc37

TT7TK7.7ĐĐĐ6.59.16.68.47.66.88.18.47.27.28.8xTrinhNgô Thị Tú38

36TTb6.4ĐĐĐ6.47.15.16.76.16.16.48.16.05.56.6xUyênĐặng Thị Mỹ39

TT25TK6.8ĐĐĐ6.87.35.96.76.46.97.09.66.06.05.9xViLê Thị Tường40

TT25TK6.8ĐĐĐ6.97.66.37.26.06.85.37.95.96.38.2ViệtLê Hoàng41

TT15TK7.1ĐĐĐ7.17.46.18.37.77.77.18.15.85.96.7xVyTrịnh Thị42
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4242424142394240424142383938Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

6.87.26.57.47.16.96.88.46.76.56.6Bình quân lớp

00000000000000Kém

00010302010434Yếu

00014819379130152017Trung bình

0002527163027322310141214Khá

424242274961532977Giỏi

Mỹ
Thuật
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Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Hóa
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.4%4.8%64.3%59.5%7.1%0%0%0%100%0%0%33.3%59.5%7.1%0%0%16.7%73.8%9.5%

1227253000420014253007314

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A3. GVCN: Nguyễn Thị NguyệtTrường THCS Buôn Trấp

TT10TK6.6ĐĐĐ7.08.26.16.86.56.56.08.46.55.95.0xÁnhPhạm Thị Ngọc1

19TTb6.4ĐĐĐ6.77.15.27.05.36.26.57.66.35.86.9ChiếnTrịnh Công2

27KTb5.7ĐĐĐ5.54.65.15.96.55.95.28.35.53.95.8xDiễmNgô Thị Kiều3

31KTb5.1ĐĐĐ5.95.94.55.34.65.44.77.24.43.74.4xDuyênChâu Thị4

17TTb6.5ĐĐĐ6.26.65.75.96.15.87.27.97.37.16.0ĐứcLê Anh5

24KTb6.0ĐĐĐ6.17.25.26.46.25.46.07.16.34.85.2ĐứcNguyễn Văn Công6

28TTb5.4ĐĐĐ4.96.86.25.45.65.64.46.94.44.15.1xHânTrần Gia7

TT5TK7.0ĐĐĐ7.47.35.27.97.47.36.78.16.36.56.7HiếuTrần Minh8

TT10TK6.6ĐĐĐ7.46.66.66.97.26.45.07.86.75.06.7xHồngNguyễn Thị Thanh9

19TTb6.4ĐĐĐ7.36.65.26.46.65.75.98.07.04.17.7HuyLê Quốc10

30TTb5.2ĐĐĐ5.75.94.35.55.75.55.36.24.23.95.3HuyNguyễn Đức Ngọc11

29TTb5.3ĐĐĐ5.15.64.86.15.95.95.65.54.04.85.2HưngPhan Gia12

TT8TK6.8ĐĐĐ7.76.95.87.26.66.56.96.37.95.97.2HưngVăn Đình13

37KY4.3ĐĐĐ5.14.54.15.83.84.75.15.22.23.33.7KhánhBùi Thế Quốc14

19TTb6.4ĐĐĐ7.26.25.56.66.26.56.27.46.94.97.0KhánhPhạm Quốc15

TT4TK7.2ĐĐĐ8.56.46.96.57.57.06.67.88.55.08.2KhoaĐỗ Anh16

38KY4.2ĐĐĐ4.94.04.52.74.15.62.94.43.24.85.0KiênLại Viết Trung17

17TTb6.5ĐĐĐ6.36.15.86.87.26.76.88.35.84.57.1KiênTrần Đăng18

TT5TK7.0ĐĐĐ7.77.26.37.17.06.76.88.07.95.77.0xLệĐào Nhật19

14TTb6.8ĐĐĐ6.87.06.56.57.16.75.78.66.64.97.9xLiêmTrần Thị Thanh20

TT9TK6.7ĐĐĐ7.36.85.86.86.46.76.18.36.16.76.5xLinhNguyễn Thị Diệu21

34KY4.9ĐĐĐ5.25.64.95.44.45.73.14.84.05.16.0LongPhan Hải22

TT1TK7.6ĐĐĐ8.67.48.27.67.36.76.78.68.55.58.7xLyLê Thị Bích23

32KTb5.0ĐĐĐ6.55.14.35.45.46.04.54.25.04.04.5MạnhNguyễn Đúc24

14TTb6.8ĐĐĐ8.07.46.07.27.36.46.37.17.54.76.5NguyênTrần Xuân25

22TTb6.3ĐĐĐ6.57.55.97.56.16.36.47.65.23.66.5xNhiLê Thị Hoàng26

TT5TK7.0ĐĐĐ8.16.67.27.17.16.86.67.77.65.66.4xNhungNguyễn Thị Kim27

TT10TK6.6ĐĐĐ6.67.46.76.66.16.66.37.36.65.46.5xNhưMô Thị Quỳnh28

TT2TK7.3ĐĐĐ8.17.57.27.67.37.56.57.86.85.97.6xTâmBùi Thị Minh29

36KY4.7ĐĐĐ5.65.85.23.94.55.64.55.53.73.64.2TânTrịnh Văn30

35KY4.8ĐĐĐ5.94.44.75.45.85.92.64.65.72.55.5ThiệnPham Sơn31

23TTb6.1ĐĐĐ7.64.65.66.85.56.25.66.66.65.47.0ThoạiNguyễn Xuân32

25TTb5.8ĐĐĐ7.85.35.66.95.36.05.26.95.34.84.8xThuỷTrần Thị Thu33

33KY5.2ĐĐĐ6.43.35.15.35.75.65.36.64.14.25.6ToànPhạm Nguyễn Quốc34

TT2TK7.3ĐĐĐ7.77.87.17.48.26.66.77.97.75.77.5xTriềuTrần Thị Thuỷ35

26TTb5.7ĐĐĐ6.64.95.35.64.96.75.27.25.84.46.0TrườngNguyễn Văn36

14TTb6.8ĐĐĐ7.27.16.57.46.76.56.48.37.34.17.5xViNguyễn Thị Bích37

13TTb6.9ĐĐĐ7.87.05.57.47.67.06.47.97.24.67.6xVyTrần Nguyễn Yến38
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3838383631303632373134291633Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

6.86.35.76.46.26.25.77.164.86.3Bình quân lớp

00001010030220Kém

000268161447205Yếu

000121021141520205111313Trung bình

00019208221617111916318Khá

383838511010010202Giỏi
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, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

7.9%10.5%44.7%31.6%0%0%0%26.3%73.7%0%15.8%52.6%31.6%0%0%13.2%39.5%47.4%0%

341712000102806201200515180

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A4. GVCN: Phạm Hữu CảnhTrường THCS Buôn Trấp

31KY5.3ĐĐĐ6.65.64.74.95.75.34.87.43.25.24.6x Nương NiêH1

27KTb5.6ĐĐĐ6.06.05.55.75.65.65.96.04.04.56.4BảoVăn Đình Thái2

34KY4.9ĐĐĐ6.64.44.54.34.25.93.85.34.24.26.5ChiếnPhạm Hữu3

TT8TK7.5ĐĐĐ8.36.37.66.68.47.37.48.17.76.48.9ChínhNguyễn Đức4

30KY5.5ĐĐĐ6.16.05.85.64.16.35.95.75.23.36.1CườngMai Hùng5

36KY4.3ĐĐĐ6.33.94.64.73.54.54.53.73.53.94.7DuyNguyễn Quốc6

CĐ2.91.11.6DươngNguyễn Đức7

G3TG8.3ĐĐĐ9.18.67.17.98.87.47.79.37.98.88.8ĐảnhĐỗ Xuân8

TT14TK6.8ĐĐĐ8.27.46.47.06.36.15.77.26.87.17.0ĐăngĐặng Trương Hải9

TT6TK7.6ĐĐĐ8.57.17.38.27.16.97.68.87.86.18.3xHằngNguyễn Thị Thu10

23TTb5.9ĐĐĐ8.46.65.17.66.36.14.36.15.34.74.9xHạnhNguyễn Thị Bích11

TT11TK7.2ĐĐĐ8.17.16.67.76.67.36.88.86.67.16.7xHânNguyễn Ngọc12

19TTb6.4ĐĐĐ7.56.15.47.05.36.65.97.85.36.17.6HiếuĐỗ Trung13

33KY5.1ĐĐĐ6.46.24.35.44.16.84.14.93.44.85.4HiểuĐinh Minh14

37TbKém4.9ĐĐĐ7.11.95.35.44.35.74.96.62.94.84.7HoàngHồ Lê Viết15

TT16KK6.5ĐĐĐ7.85.65.56.66.36.07.37.05.76.18.1HuyLê Quang16

G1TG8.7ĐĐĐ9.39.18.78.08.97.68.79.39.47.59.0xKiềuNguyễn Thị17

17TTb6.8ĐĐĐ8.04.75.76.86.07.37.77.97.97.65.6LongĐỗ Quý18

20TTb6.3ĐĐĐ6.76.94.98.15.96.95.08.35.25.75.3xLyHà Thị Ngọc19

TT12TK7.1ĐĐĐ8.45.67.37.56.96.66.28.47.75.87.6xLyNguyễn Thị Trúc20

G1TG8.7ĐĐ8.98.78.18.09.18.08.49.59.19.08.8xMinhNguyễn Thị21

TT12TK7.1ĐĐĐ8.56.66.57.66.77.28.09.25.36.46.0xNguyệtHồ Thị Minh22

22TTb6.0ĐĐĐ6.97.26.36.75.06.94.56.74.94.75.7xNyĐỗ Thị Hồng23

21KTb6.2ĐĐĐ7.66.46.76.85.46.75.66.94.74.46.6xOanhTrịnh Hoàng24

TT8TK7.5ĐĐĐ8.66.37.97.47.26.97.28.27.27.18.0xQuỳnhNguyễn Dương Ngân25

TT6TK7.6ĐĐĐ8.87.18.07.47.66.66.97.77.67.78.7xSaHuỳnh Thị Mi26

26TTb5.6ĐĐĐ7.15.05.65.35.76.15.26.55.13.86.2ThắngLê Hữu27

G4TG8.0ĐĐĐ8.17.57.28.18.87.17.18.68.47.89.4ThắngLê Văn28

23TTb5.9ĐĐĐ7.16.36.06.34.56.65.37.34.05.26.3xThảoTrần Thị Thu29

18TTb6.6ĐĐĐ8.17.25.67.67.56.26.07.65.95.16.3xThảoTrần Thị30

TT15TK6.6ĐĐĐ7.17.15.67.17.67.05.57.85.05.37.2ThiNguyễn Đình31

28KTb5.5ĐĐĐ5.94.86.74.84.15.05.45.95.05.77.1ThiệuLê Ngọc32

25KTb5.9ĐĐĐ6.95.35.56.15.16.46.36.43.66.36.5ThiênLê Vĩnh33

TT8TK7.5ĐĐĐ7.98.07.27.18.46.96.88.68.25.77.5xTrânVõ Thị Bảo34

32KY5.2ĐĐĐ6.44.75.45.65.25.74.95.33.35.05.2TuấnVũ Anh35

29KY5.8ĐĐĐ7.05.45.76.34.76.86.07.73.24.96.2xTúNguyễn Thị Cẩm36

TT5TK7.9ĐĐĐ9.17.88.37.37.17.27.99.17.37.29.0xViNguyễn Thanh37

35KY4.5ĐĐĐ6.13.94.65.23.85.85.14.13.12.94.5VũNguyễn38
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3737363730313328362934242532Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

7.66.26.26.66.26.56.17.35.75.86.8Bình quân lớp

00001000000620Kém

000066491837105Yếu

00071416101314157101512Trung bình

00014121118921111410810Khá

37373616445613134210Giỏi
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Trương Văn Kiên

5.4%10.8%48.6%32.4%10.8%0%2.7%35.1%62.2%2.7%21.6%32.4%32.4%10.8%0%10.8%40.5%37.8%10.8%

241812401132318121240415144

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A5. GVCN: Trân Văn TúTrường THCS Buôn Trấp

20KTb5.9ĐĐĐ8.35.15.35.45.05.45.96.98.05.24.8AnhLê Ngọc1

G3TG8.1ĐĐĐ9.37.37.27.38.67.07.79.48.38.28.3xAnhNguyễn Thị Vân2

TT13TK6.5ĐĐĐ6.66.15.86.16.36.86.57.66.96.46.9BằngVõ Quý3

25TTb5.5ĐĐĐ6.05.75.25.15.15.15.46.25.76.44.9ChươngPhạm Văn4

25TTb5.5ĐĐĐ5.96.56.05.44.55.95.66.34.24.85.1Duy ÊnuôlY5

32KTb5.2ĐĐĐ6.15.25.45.34.64.85.56.24.44.35.0DũngHoàng Văn6

Tb6.2ĐĐĐ7.46.35.56.45.75.06.67.66.75.25.9HảiTrần Ngọc7

TT4TK7.6ĐĐĐ8.58.15.17.07.47.17.39.88.87.87.1xHạnhVũ Thị8

27KTb5.5ĐĐĐ6.05.05.65.33.85.26.47.36.35.24.6HiếuVăn Đình Minh9

29KTb5.4ĐĐĐ6.13.65.35.95.55.55.86.35.54.15.3HoàMai Văn10

TT8TK7.2ĐĐĐ7.27.06.46.36.36.47.48.39.77.17.6HoàngTrần Ngọc Như11

33KTb5.1ĐĐĐ4.15.55.35.04.45.35.76.64.54.84.4HưngCao Xuân12

17TTb6.3ĐĐĐ6.26.74.95.96.86.76.08.17.15.95.4xHươngĐinh Thị Mai13

37KY4.5ĐĐĐ5.93.46.04.62.94.65.65.04.54.23.3KhánhNguyễn Như14

TT5TK7.5ĐĐĐ9.26.46.76.37.66.77.39.28.38.85.9KhảiLê Hoàng15

TT7TK7.3ĐĐĐ7.36.36.97.37.26.46.08.79.57.07.7xLinhNguyễn Cao Khánh16

31KTb5.3ĐĐĐ5.65.45.65.16.05.25.96.64.34.14.2LinhNguyễn17

30TTb5.3ĐĐĐ5.84.05.33.95.25.35.86.86.04.75.0MạnhNguyễn Văn18

17TTb6.3ĐĐĐ6.46.65.26.25.96.37.36.57.45.36.7NhậtTrần Long19

35KY5.2ĐĐĐ4.75.05.25.36.15.46.16.85.64.33.2NhậtTrần Văn20

19TTb5.9ĐĐĐ5.84.46.36.36.15.77.57.46.05.54.3xNhưPhạm Quỳnh21

TT10TK6.8ĐĐĐ5.16.35.16.76.86.47.28.18.77.57.3PhápLê Văn22

21TTb5.8ĐĐĐ6.95.85.25.95.25.35.87.45.55.74.7PhúTrương Đình23

G1TG8.6ĐĐĐ8.68.47.77.99.47.48.99.59.28.69.3xPhượngDương Thị Bích24

24KTb5.6ĐĐĐ4.05.26.56.04.45.65.37.16.45.94.7xPhươngHoàng Thị Hồng25

22TTb5.7ĐĐĐ5.16.95.77.15.36.65.37.14.85.13.9xRút  H ĐỡkH26

TT9KK6.9ĐĐĐ5.47.06.58.37.36.66.37.88.25.96.9xTâmLê Thị Minh27

14TTb6.8ĐĐĐ6.47.46.46.47.66.16.38.28.45.36.2xThảoVõ Thị Thanh28

28TTb5.4ĐĐĐ5.25.64.86.15.15.66.16.24.85.24.6xThuPhạm Thị29

TT5TK7.5ĐĐĐ7.37.36.77.47.46.97.88.79.07.37.0xThuýNguyễn Thị Thu30

16TTb6.4ĐĐĐ5.36.86.27.46.66.97.66.66.35.65.0xTrangĐinh Thị Huyền31

34KTb5.0ĐĐĐ5.03.65.45.43.85.66.36.45.94.13.8TrungMô Văn32

36KY4.7ĐĐĐ5.05.14.75.13.14.45.76.34.73.33.8TuấnHoàng Minh33

TT11TK6.7ĐĐĐ5.67.55.97.66.86.67.17.57.56.06.1xUyênPhạm Thị Thu34

G2TG8.3ĐĐĐ9.27.68.26.98.36.98.29.19.98.18.9xVânNgô Thuỳ35

14TTb6.8ĐĐĐ7.76.05.76.66.86.16.58.67.07.06.4xVyNguyễn Thị Hồ36

TT12TK6.6ĐĐĐ6.05.96.06.87.06.46.08.67.15.67.0xYếnPhan Thị37

23TTb5.6ĐĐĐ5.05.76.16.35.35.96.07.24.93.94.9xÝNguyễn Thị Như38
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Tỉ lệ

3838383533353630353838292723Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

6.465.96.2666.57.56.75.85.7Bình quân lớp

00001002000012Kém

0003432630091013Yếu

000221927231523238101711Trung bình

00071271212121317769Khá

3838386211302131243Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Hóa
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

7.9%18.4%47.4%26.3%7.9%0%0%32.4%67.6%0%7.9%57.9%26.3%7.9%0%5.3%55.3%31.6%7.9%

371810300122503221030221123

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A6. GVCN: Hồ Thị MaiTrường THCS Buôn Trấp

26KY5.3ĐĐĐ6.06.53.96.66.45.94.76.24.34.03.4xÁnhVõ Thị Ngọc1

14TTb5.8ĐĐĐ6.86.63.96.46.76.76.36.84.55.24.0CôngTrần Khánh2

16TTb5.6ĐĐĐ6.16.15.06.06.06.64.45.95.15.05.2DuyHồ Quang3

9TTb6.5ĐĐĐ6.87.65.47.17.66.85.77.46.65.44.9ĐoànVõ Thanh4

16TTb5.6ĐĐĐ6.34.96.05.77.26.04.45.56.05.04.6ĐồngĐinh Văn5

23TTb5.0ĐĐĐ6.15.64.25.94.45.94.35.04.05.14.0ĐứcHuỳnh6

37KY3.8ĐĐĐ5.13.53.94.13.45.94.03.02.82.43.9ĐứcTrần Minh7

31KY4.8ĐĐĐ5.45.64.35.44.66.26.54.43.23.13.7GiangNguyễn Hoàng8

G2TG8.7ĐĐĐ9.18.38.89.28.88.19.09.38.28.88.2xHạnhNguyễn Thị9

TT5TK7.1ĐĐĐ8.46.46.28.07.37.06.48.97.15.87.0xHiềnNguyễn Thị Thu10

19TTb5.5ĐĐĐ5.95.45.66.64.26.15.86.45.25.03.9HoànVăn Đức11

36KY4.0ĐĐĐ4.14.24.35.33.25.74.04.52.82.53.3HuyNguyễn Tấn12

11TTb6.1ĐĐĐ6.36.65.76.36.36.95.67.55.26.14.5xHuyềnNguyễn Thị Cẩm13

33KY4.3ĐĐĐ6.15.63.85.12.65.44.65.23.02.92.8xHườngLộc Thị14

13TTb5.9ĐĐĐ6.66.05.37.26.76.35.95.94.05.35.2xHươngPhạm Mai15

15TTb5.7ĐĐĐ6.57.34.45.95.66.75.86.44.55.34.0xHươngTrân Thị Thu16

28KY5.1ĐĐĐ5.67.03.85.45.46.83.76.34.53.24.3xKiềuTrương Thị ngọc17

TT4TK7.4ĐĐĐ7.97.76.07.68.27.77.68.27.06.17.0KiênNguyễn Trung18

KĐ2.1xLệTrần Thị19

11TTb6.1ĐĐĐ6.65.26.36.57.76.96.65.76.15.54.2xLyNguyễn Thị Thảo20

34KY4.2ĐĐĐ5.43.73.75.93.65.23.65.53.13.23.2NghĩaHồ Viết21

7TTb6.6ĐĐĐ7.14.96.67.97.57.07.07.16.95.15.4xNhưTrần Võ Hoài22

G1TG9.0ĐĐĐ9.09.29.08.29.48.19.29.49.19.09.0xOanhLê Thị Ngọc23

6TTb6.8ĐĐĐ7.85.65.66.66.46.47.77.68.14.97.9QuangBùi Xuân24

26KY5.3ĐĐĐ7.46.25.75.75.16.55.05.23.52.65.0QuânPhạm Bá25

30KY5.0ĐĐĐ6.06.34.15.75.26.15.56.53.33.13.1xrõng ÊbanH'26

20TTb5.4ĐĐĐ5.75.14.95.66.16.35.46.25.63.74.7Sâm ÊBanY27

7TTb6.6ĐĐĐ6.96.47.17.37.77.36.08.25.75.74.6SỹHà Vĩnh28

23TTb5.0ĐĐĐ5.94.73.75.45.35.64.75.04.45.64.4TàiNguyễn29

32KY4.7ĐĐĐ6.64.14.74.95.06.24.65.73.53.73.0TấnHà Mạnh30

21TbTb5.3ĐĐĐ6.33.93.85.16.56.15.16.85.44.74.8TânLê Văn31

28KY5.1ĐĐĐ7.05.64.24.45.16.15.57.53.44.03.1ThảoTrần Nhật32

22TTb5.1ĐĐĐ6.45.64.75.94.35.65.35.73.74.64.0ThìnNguyễn Văn33

34KY4.2ĐĐĐ5.44.74.44.14.45.84.64.03.52.52.7xTrangĐỗ Thị Thu34

10TTb6.3ĐĐĐ7.37.15.57.26.46.66.77.55.15.04.8xTrangNguyễn Thị35

16TTb5.6ĐĐĐ5.76.45.35.95.76.65.97.44.04.14.5TríNguyễn Minh36

23TTb5.0ĐĐĐ5.14.26.05.05.26.15.05.53.74.93.8TúĐỗ Văn Xuân37

TT3TK7.7ĐĐĐ9.17.76.08.57.18.16.68.97.96.88.5VinhLê Quang38
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3737373627193328372533171910Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

6.55.95.26.25.96.55.66.454.74.7Bình quân lớp

00000003001798Kém

0001101846012313919Yếu

00019161519152016179164Trung bình

0001392101014710513Khá

37373742243326323Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Hóa
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

5.4%16.2%37.8%8.1%5.4%0%2.7%32.4%64.9%0%32.4%54%8.1%5.4%0%18.9%56.8%18.9%5.4%

2614320112240122032072172

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A7. GVCN: Trần Minh ThiệmTrường THCS Buôn Trấp

10TTb6.9ĐĐĐ7.86.96.17.47.26.37.08.08.05.46.0CườngHuỳnh Mạnh1

33TbY4.7ĐĐĐ5.45.13.15.53.84.94.76.94.74.23.6xDuyênThông Ngọc Kỳ2

G1TG8.0ĐĐĐ8.27.67.78.18.57.36.98.49.46.98.7xĐôngNguyễn Thị3

29KY5.1ĐĐĐ6.96.34.95.14.75.15.76.23.05.23.5ĐứcLê Hữu4

TT2TK7.8ĐĐĐ9.28.58.08.98.87.87.08.46.45.67.7xHiềnThân Thị Thu5

17KTb6.0ĐĐĐ6.87.54.97.35.66.16.17.64.13.86.2xHuyềnNguyễn Thị6

10TTb6.9ĐĐĐ7.87.45.96.67.46.46.59.17.95.65.3xHuyềnNguyễn Thị Thu7

13TTb6.6ĐĐĐ6.67.44.77.27.76.25.59.16.95.95.0xHuyềnNguyễn Thị Thanh8

34KY4.5ĐĐĐ4.85.63.85.33.35.95.46.13.43.32.8xHuyềnNguyễn Thị9

21TTb5.7ĐĐĐ6.46.34.76.66.26.04.57.45.64.93.8HuynhHoàng Đình10

29KY5.1ĐĐĐ5.55.63.95.75.46.06.36.44.42.74.0HưngLê Văn11

TT8TK6.7ĐĐĐ7.47.45.56.97.66.86.08.46.65.35.4xLinhĐào Khánh12

TT6TK7.0ĐĐĐ7.16.26.07.18.16.86.68.57.96.46.6xMaiNguyễn Thị13

22KTb5.7ĐĐĐ5.65.95.16.06.56.15.97.56.13.94.1xNgọcCao Trần Bảo14

23KTb5.5ĐĐĐ7.15.04.75.15.35.46.88.44.24.24.2NguyênNguyễn Kỷ15

20TTb5.9ĐĐĐ5.16.25.56.46.56.25.38.86.25.13.7xNhungLữ Thị Hồng16

TT5KK7.1ĐĐĐ7.08.46.96.98.76.67.18.47.05.06.6xNiNgô Hàn17

36KY4.1CĐĐĐ5.35.13.54.73.75.23.64.82.54.42.5Nô KBinY18

17KTb6.0ĐĐĐ7.26.75.37.15.66.06.28.15.04.84.2xPhượngVăn Thị Mỹ19

16KTb6.3ĐĐĐ8.36.95.45.67.76.65.77.54.75.25.5xPhươngHồ Thị Lan20

28KY5.3ĐĐĐ7.05.96.05.64.56.05.27.23.64.72.9xQuyền KnulH'21

17KTb6.0ĐĐĐ6.86.55.54.36.16.15.78.66.35.44.2xQuỳnhNguyễn Thị Ái22

12KTb6.8ĐĐĐ8.67.95.66.46.66.26.98.17.85.75.5xQuỳnhTrần Thị Như23

34KY4.5ĐĐĐ5.75.53.75.44.04.95.04.93.14.73.0SơnĐặng Quang24

TT3TK7.7ĐĐĐ7.77.98.18.27.76.96.98.38.65.78.5TàiHồ Đình25

14KTb6.6ĐĐĐ8.16.46.57.45.46.86.38.86.85.44.6xTâmNguyễn Thị Thanh26

38TbKém4.6ĐĐĐ6.05.84.23.06.14.94.56.24.21.63.6ThạchPhan Duy27

32TbY5.1ĐĐĐ7.36.74.16.24.66.14.96.33.24.03.2ThuậnPhan Văn28

27KY5.5ĐĐĐ7.27.44.35.94.55.95.87.85.43.73.0xThủyVăn Thị Hồng29

25KY5.9ĐĐĐ7.67.04.46.76.66.35.97.14.33.25.6xThươngHuỳnh Thị Hoài30

9TbG8.4ĐĐĐ9.57.99.07.98.67.47.99.59.27.18.6xThươngLưu Thị31

TT4TK7.5ĐĐĐ9.48.26.97.47.97.17.38.96.56.96.2xTiếnLê Huỳnh Kim32

24KY6.2CĐĐĐ8.05.96.06.46.65.96.37.95.24.05.7TínPhan Văn33

TT6TK7.0ĐĐĐ8.47.86.17.48.26.76.37.95.65.07.4xTrangTrần Thị Huyền34

37TbY3.9CĐĐĐ5.44.93.73.13.54.82.56.12.12.74.0TrườngHồ Nhật35

26KY5.6ĐĐĐ5.47.44.76.46.55.85.97.13.14.64.5UyTrần Gia36

29KY5.1CĐĐĐ6.64.45.33.45.75.95.16.14.54.93.9xVăn H'mokH'37

15TTb6.5ĐĐĐ7.86.55.57.57.36.76.68.15.64.94.5VũHoàng Quốc38
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Tỉ lệ

3438383736223329343236221817Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

76.65.46.36.36.25.97.65.54.85Bình quân lớp

00000131010756Kém

40012152845291515Yếu

00010151515922207101510Trung bình

000181841514121211834Khá

343838933360018403Giỏi

Mỹ
Thuật

Ãm
nhạc

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Hóa
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

7.9%15.8%63.2%18.4%2.6%0%13.2%52.6%34.2%2.6%36.8%36.8%18.4%5.3%0%15.8%44.7%34.2%5.3%

36247105201311414720617132

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 8A8. GVCN: Quách Thị CảiTrường THCS Buôn Trấp

TT9TK7.0ĐĐĐ7.76.76.27.66.36.46.97.67.66.08.0AnNguyễn Đúc1

TT4TK7.5ĐĐĐ7.68.27.66.88.27.26.07.97.46.78.7xAnhHồ Thị Thu2

35KY4.7ĐĐĐ6.45.74.24.45.35.44.24.73.94.03.4xARôn ÊNuôlY3

34KY5.8ĐĐĐ7.77.75.15.96.36.45.65.15.15.43.2xÁnhPhạm Thị Ngọc4

37KY4.4ĐĐĐ5.85.62.84.44.15.13.85.93.62.65.0BkrôngHliR5

19TTb6.3ĐĐĐ6.77.34.98.16.86.66.47.85.24.45.4ChiếnĐỗ Huy6

37KY4.4ĐĐĐ5.83.94.04.74.35.23.86.43.52.93.7xCúcPhạm Thị Kim7

TT4TK7.5ĐĐĐ8.38.15.88.47.46.58.09.37.55.87.2xDungVõ Thị8

21TTb6.2ĐĐĐ6.86.15.55.75.66.45.67.56.57.05.8ĐúcTrần Quang9

TT7TK7.3ĐĐĐ8.27.96.17.68.47.26.89.06.95.95.8xHoàNguyễn Thị Thu10

26TTb5.7ĐĐĐ6.46.64.75.95.16.24.77.55.04.16.1HoàngVăn Đúc Nhân11

15TTb6.5ĐĐĐ7.55.85.97.07.46.06.04.77.66.97.2HuyĐỗ Thanh12

32KTb5.1ĐĐĐ6.77.24.14.35.75.64.96.83.73.93.7xHuyềnHoàng Khánh13

24TTb5.9ĐĐĐ5.96.84.25.88.05.75.98.14.94.84.5xHuyềnPhan Ngọc14

19TTb6.3ĐĐĐ7.26.15.37.27.15.95.96.95.95.56.2KhánhHuỳnh Chiếm15

15TTb6.5ĐĐĐ7.07.15.37.27.36.26.08.56.15.64.7xLàiTrịnh Thị Ái16

26TTb5.7ĐĐĐ6.86.24.87.06.66.25.47.53.74.04.5LânLê Văn17

28TTb5.5ĐĐĐ7.15.05.44.84.66.45.56.54.95.15.3NamPhan Văn18

TT11TK6.9ĐĐĐ7.88.16.36.97.16.75.98.66.05.76.8xNgânNguyễn Thị Thu19

39KY3.9ĐĐĐ4.33.43.44.13.54.63.16.03.93.13.4NguyênTrương Như20

TT1TK7.9ĐĐĐ8.18.37.48.18.27.36.49.68.27.28.3xNhànNguyễn Ngọc Thanh21

TT9TK7.0ĐĐĐ7.88.55.17.17.86.77.27.16.65.87.0xNhungĐinh Thị Tuyết22

22TTb6.1ĐĐĐ7.97.75.76.16.16.24.78.15.04.94.6xOanhNguyễn Thị23

15TTb6.5ĐĐĐ8.26.76.76.65.57.36.38.54.95.75.5xOanhPhạm Thị Kiều24

18KTb6.5ĐĐĐ7.45.94.45.97.46.75.67.86.36.07.7PhúcLê Hồng25

12TTb7.1ĐĐĐ7.98.24.87.56.96.46.77.97.26.18.6xPhươngLê Thị Thu26

29TTb5.4ĐĐĐ7.05.54.54.65.74.85.26.15.15.45.0Sai ÊNuôlY-27

31KTb5.2ĐĐĐ6.27.24.65.06.15.14.95.64.33.94.7SinhTrương Văn28

TT6TK7.4ĐĐĐ7.57.57.27.07.56.96.57.88.37.17.7xTâmTrịnh Thị29

TT3TK7.7ĐĐĐ7.88.17.17.48.97.46.87.87.76.98.6xThảoHồ Tôn Phương30

14TTb6.6ĐĐĐ6.97.95.76.15.06.26.88.57.16.55.5xThảoNguyễn Thu31

24TTb5.9ĐĐĐ6.46.36.16.94.36.26.17.25.13.96.0xThảoPhan Thị Thu32

35KY4.7ĐĐĐ6.93.94.85.33.35.24.55.63.54.83.7ThiệnMô Văn33

TT8TK7.2ĐĐĐ7.68.46.47.07.47.25.77.97.26.48.2TrungVăn Dức34

22TTb6.1ĐĐĐ7.36.55.26.45.76.35.47.15.77.05.0TùngMai Đình35

TT2TK7.8ĐĐĐ8.77.47.66.68.07.76.88.37.87.49.1xUyênTrịnh Thị Thảo36

30TTb5.3ĐĐĐ6.28.04.26.24.76.64.56.03.84.14.3xVuiHồ Thị37

33KY6.0ĐĐĐ7.27.36.16.37.96.46.06.23.73.25.6xYếnĐào Thị38

13TTb7.0ĐĐĐ8.08.36.16.77.36.47.39.26.44.96.5xYếnTrịnh Thị Ngọc39
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3939393836243232372937262327Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.06.76.16.76.56.56.47.66.35.86.2Bình quân khối

7.26.85.46.36.46.35.77.35.75.35.9Bình quân lớp
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, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.6%12.8%59%28.2%0%0%0%25.6%74.4%0%18%53.8%28.2%0%0%12.8%41%46.2%0%

152311000102907211100516180

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 9A1. GVCN: Thái Thị HườngTrường THCS Buôn Trấp

TT38TK7.7ĐĐ8.37.89.08.97.67.47.26.57.97.07.6xAnhĐỗ Thị Vân1

TT28TK8.4ĐĐ8.67.19.19.48.57.77.79.18.79.37.7xAnhNguyễn Thị Vân2

G4TG8.7ĐĐ9.68.48.78.89.77.97.98.49.28.19.2BìnhĐỗ Thanh3

G7TG8.6ĐĐ9.08.59.69.48.48.18.47.68.38.58.3DuyNguyễn Đức4

G12TG8.4ĐĐ8.98.39.08.77.77.57.69.17.79.68.0DuyPhạm Tấn5

G7TG8.6ĐĐ8.58.49.59.38.18.18.18.49.18.98.1xDuyênNguyễn Hoàng Mỹ6

G4TG8.7ĐĐ9.28.49.58.08.67.18.09.19.19.19.5DũngNguyễn Tiến7

TT37TK7.8ĐĐ8.97.48.48.06.67.27.97.76.99.08.0ĐạtLê Văn8

TT40TK7.5ĐĐ8.47.38.08.06.58.17.87.07.47.86.5xGiangLê Thị Trà9

G11TG8.5ĐĐ9.17.18.89.18.88.07.98.38.08.99.0xHằngNguyễn Thị Thu10

G7TG8.6ĐĐ9.18.69.08.88.68.38.19.19.77.97.8HảiPhạm Sơn11

TT33TK8.2ĐĐ8.97.99.18.28.47.57.57.98.38.97.8xHạnhĐặng Thị Mai12

G25TG8.1ĐĐ9.38.18.27.96.68.08.18.07.99.58.0HiếuTrần Minh13

TT28TK8.4ĐĐ8.68.68.39.68.47.87.88.68.88.67.6xHiềnĐỗ Thị Thảo14

TT27TK8.5ĐĐ9.28.18.49.38.97.67.88.89.38.37.3xHiềnVăn Thị Mỹ15

G1TG8.9ĐĐ8.88.39.18.89.28.48.28.29.59.99.0HuyNguyễn Đức16

G20TG8.2ĐĐ8.57.68.87.88.87.37.68.48.09.08.2HưngPhan Minh17

G16TG8.3ĐĐ9.18.09.08.68.87.27.68.26.98.88.9xLanTrần Thị18

G7TG8.6ĐĐ9.28.49.58.88.17.58.08.18.49.09.1xMaiNguyễn Thị Quỳnh19

G20TG8.2ĐĐ8.97.39.18.78.08.48.28.87.47.58.0xMaiNguyễn Thị Quỳnh20

G4TG8.7ĐĐ8.58.99.78.49.17.87.78.89.48.98.9xMaiVõ Quỳnh21

G20TG8.2ĐĐ8.68.19.78.67.67.98.37.17.68.48.0xMyNguyễn Thanh Thảo22

G12TG8.4ĐĐ8.58.48.58.68.57.67.48.98.58.68.4NamBùi Quang23

G12TG8.4ĐĐ9.28.68.69.08.88.57.88.47.78.47.3xNgânNguyễn Thị Cẩm24

G20TG8.2ĐĐ8.88.28.08.67.17.58.27.58.39.58.3xNgânTrần Thị Thùy25

G16TG8.3ĐĐ9.47.98.79.27.47.58.28.87.38.38.1NghĩaNguyễn Đức26

TT31TK8.3ĐĐ8.57.99.78.47.77.58.08.08.69.37.8xNguyênCao Phương27

TT36TK7.9ĐĐ8.17.58.38.68.57.47.78.37.78.26.6NguyênDoãn Trung28

TT31TK8.3ĐĐ9.37.79.28.69.17.67.37.58.69.07.5PhúcNguyễn Doãn29

TT39TK7.6ĐĐ8.87.39.07.97.17.17.57.15.58.07.9xPhươngNguyễn Thị30

G2TG8.8ĐĐ9.58.69.18.97.67.68.39.18.69.39.9QuânVõ Trung31

TT28TK8.4ĐĐ9.17.99.08.78.07.78.18.49.28.97.9xQuỳnhHồ Thị Như32

G20TG8.2ĐĐ9.47.48.38.67.97.98.07.38.98.68.1TâyLê Viết33

TT34TK8.1ĐĐ9.28.37.88.88.97.57.88.26.28.27.8xThanhNguyễn Thị34

G25TG8.1ĐĐ7.97.98.29.08.27.88.08.37.58.28.5ThụVũ Đình35

G16TG8.3ĐĐ9.27.68.68.57.87.77.88.28.18.58.8xTrâmHoàng Thị Quỳnh36

G2TG8.8ĐĐ9.58.29.78.88.97.98.28.99.09.48.0xTrinhĐặng Thị Kiều37

G16TG8.3ĐĐ9.18.08.39.29.17.97.78.27.58.78.1xUyênNguyễn Quỳnh Mỹ38

G12TG8.4ĐĐ9.28.19.28.87.98.18.17.97.58.88.3xViLê Thị Tường39

TT34TK8.1ĐĐ8.46.69.08.08.47.08.18.28.49.07.8VũĐinh Duy40
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40404040404040404040404040Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.66.67.06.76.46.66.95.96.76.5Bình quân khối

8.988.98.78.27.77.98.28.28.78.1Bình quân lớp
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Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 9A2. GVCN: Nguyễn Anh TuấnTrường THCS Buôn Trấp

TT22TK6.8ĐĐ6.56.96.88.56.77.06.26.26.86.67.1xAnTrần Thị Thu1

TT19KK7.0ĐĐ6.96.09.06.66.57.45.75.96.68.57.4xAnhLê Thị Hoàng2

TT21KK6.9ĐĐ6.66.98.67.26.86.85.36.25.68.57.3xAnhTrần Thị Lan3

TT7KK7.4ĐĐ6.66.78.58.78.57.06.08.07.15.98.2xChiVõ Thị Huyền4

TT20TK6.9ĐĐ8.16.37.76.66.16.95.76.97.17.47.2xCúcTrương Thị Kim5

TT14TK7.1ĐĐ8.45.47.77.16.06.46.07.56.69.07.5ĐứcNguyễn Phúc Minh6

TT28KK6.6ĐĐ7.36.18.07.16.46.15.98.25.45.47.1ĐứcTrần Viết Minh7

42TbTb5.7ĐĐ6.65.97.05.86.45.75.04.14.86.15.7ĐứcVõ Thiện8

TT4KK7.9ĐĐ7.66.19.17.48.47.07.08.29.28.48.0xHằngPhạm Thị Thúy9

TT7KK7.4ĐĐ7.97.07.87.27.66.65.87.88.37.68.3HảiHoàng Phi10

TT28KK6.6ĐĐ7.46.77.37.46.86.66.16.65.16.86.2xHồngHồ Thị11

TT22TK6.8ĐĐ8.25.57.46.97.86.26.45.85.88.06.8HùngHuỳnh Văn12

32TTb7.2ĐĐ8.17.06.67.77.27.07.08.94.96.97.9xHươngNguyễn Thị13

TT6TK7.7ĐĐ8.56.48.88.08.96.86.57.67.88.17.3KhoaPhạm Hồng Đăng14

33KTb6.4ĐĐ3.75.67.67.75.96.36.68.05.26.86.9KỳNguyễn Hữu15

TT9TK7.3ĐĐ8.96.47.86.77.45.96.26.79.07.28.4LâmNguyễn Thành16

TT14TK7.1ĐĐ6.85.18.66.77.16.76.37.17.78.77.3xLinhLương Thị Diệu17

TT28KK6.6ĐĐ7.25.57.47.36.55.97.95.85.67.16.8LongTrần Quốc18

41TbTb5.9ĐĐ7.25.96.85.83.75.94.77.36.24.77.0NamĐỗ Thanh19

TT11KK7.3ĐĐ7.66.77.68.48.66.46.66.97.67.16.8NamNgô Minh20

TT26KK6.7ĐĐ7.66.96.67.95.76.45.57.55.66.87.0NgọcPhan Xuân21

TT31KK6.5ĐĐ6.96.26.46.77.86.85.86.16.16.56.0xNgọcPhạm Thị Minh22

TT5KK7.8ĐĐ6.86.38.58.17.97.46.88.48.98.58.0xNhungHồ Thị Thuỳ23

34TbTb6.4ĐĐ7.75.16.86.55.75.95.97.24.87.96.8PhongĐào Xuân24

TT9TK7.3ĐĐ7.66.18.17.87.67.26.77.36.78.86.3PhúcNguyễn Hoàng25

35KTb6.3ĐĐ7.86.67.36.95.26.05.65.65.17.06.3SangLê Xuân26

TT27TK6.6ĐĐ7.17.56.47.56.97.06.15.36.85.66.3xTâmLê Thị Minh27

38KTb6.2ĐĐ6.76.06.46.77.46.06.46.54.26.15.5TháiTrịnh Văn28

TT24TK6.7ĐĐ7.76.47.96.86.66.45.56.35.37.37.9xThảoHồ Thị Thu29

39TbTb6.2ĐĐ7.55.87.65.85.65.25.16.76.26.46.7ThạchPhạm Thiên30

TT17TK7.0ĐĐ8.26.66.88.45.96.87.26.66.77.07.0ThịnhĐặng Như31

40KTb6.0ĐĐ6.14.67.05.55.66.16.06.15.87.46.0ThốngTrịnh Xuân32

TT14TK7.1ĐĐ8.47.67.57.87.06.96.66.45.97.27.0xThu Ly AdrơnH33

TT1KK8.1ĐĐ8.56.19.38.98.96.86.78.58.48.58.2xThuỷPhạm Thị Thu34

TT24TK6.7ĐĐ7.56.56.08.26.67.06.56.15.27.36.3xTrangHoàng Thị Thuỳ35

TT1KK8.1ĐĐ8.46.48.98.28.16.76.99.18.39.29.0xTrangHồ Thu36

TT3KK8.0ĐĐ7.97.49.08.89.07.77.18.17.08.27.8xTrangNguyễn Thị Huyền37

TT12TK7.2ĐĐ7.76.58.87.66.96.66.57.17.86.87.4TriếtVăn Đình38

35KTb6.3ĐĐ7.16.27.05.94.96.36.06.85.37.36.5TuấnNguyễn Chí39

37TbTb6.3ĐĐ7.74.66.36.26.25.05.67.36.27.36.9TúPhạm Ngọc40

TT17TK7.0ĐĐ7.66.37.67.67.66.16.46.46.66.77.7xUyênHồ Thị Trúc41

TT12TK7.2ĐĐ8.96.77.47.17.76.06.16.97.67.08.3ViệtPhạm Bá42
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42424140424240424141384142Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.66.67.06.76.46.66.95.96.76.5Bình quân khối

7.56.27.67.36.96.56.276.57.37.1Bình quân lớp
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Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 9A3. GVCN: Hoàng Thị HoanTrường THCS Buôn Trấp

31KY5.6ĐĐ8.25.76.96.45.85.65.44.23.45.04.6xAnNguyễn Thị Hoài1

G2TG8.0ĐĐ7.67.19.38.67.97.47.07.28.09.38.2xAnhTrần Đặng Minh2

TT6TK7.5ĐĐ7.87.67.18.17.46.36.97.77.77.48.1xDânNguyễn Thị Ái3

20KTb5.9ĐĐ6.55.47.15.86.25.65.84.96.16.05.0DuyBùi Ngọc4

32KY5.5ĐĐ7.16.35.66.74.95.55.55.83.44.75.0ĐôngNguyễn Phương5

14TTb6.3ĐĐ7.26.55.27.46.96.47.26.63.86.06.3xHảoHoàng Thị Ngọc6

19TTb6.2ĐĐ6.76.84.37.48.16.16.05.44.66.66.2HiếuTrần Minh7

17KTb6.3ĐĐ7.66.36.76.96.95.97.16.85.05.74.7xHiềnNguyễn Thị Thu8

17KTb6.3ĐĐ6.56.27.27.36.45.15.76.34.96.96.6HoàngĐỗ Minh9

23TTb5.6ĐĐ7.35.44.96.65.25.55.46.54.55.64.7HuyPhạm Huy10

40TbKém4.8ĐĐ4.45.16.06.83.75.05.85.11.75.83.7HưngPhan Đình11

14TTb6.3ĐĐ6.35.97.76.44.96.36.75.85.57.06.5KhánhHoàng12

26KTb5.5ĐĐ6.15.36.26.35.15.36.45.44.05.45.3KhảiNguyễn Thanh13

TT9TK6.8ĐĐ8.05.76.17.07.46.16.27.46.26.97.3KhoaNguyễn Đăng14

27KTb5.3ĐĐ7.16.64.15.74.65.15.05.34.35.95.1KhoaTrần Đăng15

37KY5.0ĐĐ5.86.16.16.45.45.23.54.12.64.55.4xKiềuĐỗ Thị Thuý16

33KY5.4ĐĐ6.15.67.87.03.85.66.04.83.14.85.2xLanhVõ Hồng17

TT9TK6.8ĐĐ7.26.86.47.96.65.67.36.77.06.96.7LộcĐồng Tấn18

TT3TK7.8ĐĐ7.58.19.38.28.77.57.97.36.37.38.0xMinhNguyễn Ngọc Bảo19

G1TG8.3ĐĐ7.47.69.18.69.47.66.88.59.08.38.7xMinhNguyễn Thị Nguyệt20

TT5TK7.6ĐĐ8.07.28.48.17.56.66.76.38.48.08.4xMyĐặng Thị Trà21

TT7TK7.3ĐĐ7.27.08.57.88.78.16.46.26.16.57.6xNghĩaNguyễn Thị22

30KY5.8ĐĐ6.15.66.76.75.75.76.26.33.45.16.3NhậtNgô Sinh23

22TTb5.8ĐĐ6.05.36.16.94.57.15.95.85.54.95.8NhậtVõ Minh24

23TTb5.6ĐĐ6.05.85.85.95.45.75.75.45.65.35.3PhátNguyễn Hoàng25

20KTb5.9ĐĐ6.45.95.96.15.95.76.15.66.45.94.8PhongNguyễn Thanh26

28KTb5.2ĐĐ6.46.25.95.33.65.44.54.45.15.94.8PhụngHồ Minh27

38KY4.9ĐĐ5.54.66.05.94.65.14.94.93.64.94.3SơnNguyễn Hồng28

TT11TK6.7ĐĐ7.87.25.95.97.66.67.06.65.86.46.9SơnPhạm Văn29

39KY4.8ĐĐ6.44.95.96.94.76.14.82.73.04.33.5TâmPhan Đình30

34KY5.2ĐĐ6.25.65.94.25.34.65.75.83.35.85.0TânBùi Cao31

25KTb5.6ĐĐ6.66.97.26.14.25.66.34.93.55.54.6ThànhNguyễn Văn32

34KY5.2ĐĐ3.35.55.56.15.45.75.96.33.05.84.3xThảoTrần Thị Bích33

TT12TK6.6ĐĐ8.07.07.96.46.36.66.06.65.75.37.0ThạchNgô Thiên34

13TTb6.7ĐĐ7.57.37.06.67.16.37.76.85.56.25.9xThuỷNguyễn Thị Thu35

TT4TK7.7ĐĐ8.06.47.96.69.26.56.98.89.17.87.6xTrangVũ Thị36

34KY5.2ĐĐ4.86.15.15.96.05.95.55.63.15.34.3xTuyếtNghiêm Thị37

TT8TK6.9ĐĐ7.36.98.77.06.17.06.37.06.35.97.4xVânNguyễn Thu38

14TTb6.3ĐĐ7.06.18.27.05.56.35.86.65.95.35.5xViNguyễn Thị Thảo39

29KY6.0ĐĐ7.45.87.06.46.45.95.97.03.25.25.4VinhTrần Đại40
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40403738373930393632213429Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.66.67.06.76.46.66.95.96.76.5Bình quân khối

6.86.26.76.76.166.165.165.9Bình quân lớp

00100000011100Kém

002231101478611Yếu

001223171616292416152215Trung bình

0020141318991214299Khá

404051755102435Giỏi

Mỹ
Thuật

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Hóa
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.5%2.5%42.5%25%5%0%2.5%47.5%50%2.5%27.5%40%25%5%0%7.5%60%27.5%5%

1117102011920111161020324112

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 9A4. GVCN: Trương Thị Lan AnhTrường THCS Buôn Trấp

32KTb5.8ĐĐ8.16.65.65.85.15.26.15.74.46.55.2CửuHoàng Đình1

TT3TK7.6ĐĐ8.17.06.78.18.97.16.77.37.67.68.1xDungNguyễn Thuỳ2

Đ3.93.92.53.4HàPhạm Văn3

25TTb6.1ĐĐ7.86.44.95.36.16.36.55.54.95.77.6xHằngMa Thị4

TT7TK7.2ĐĐ7.66.96.47.88.06.66.07.66.77.08.4xHằngVăn Thị Lệ5

22TTb6.4ĐĐ8.15.45.36.67.16.46.76.66.36.05.9HiếuNguyễn Trung6

37TTb5.5ĐĐ7.25.34.16.26.45.45.95.24.35.65.1HoáVăn Đình7

TT5TK7.4ĐĐ7.57.27.06.98.96.87.17.47.97.67.3xHoàiĐặng Phương8

32KTb5.8ĐĐ8.55.75.16.14.44.65.74.96.27.05.4HoàngVăn Đức9

16TTb7.6ĐĐ7.87.84.28.28.67.16.58.19.27.48.6xHuyềnLê Thị Thu10

38KTb5.1ĐĐ7.66.94.46.13.65.04.84.63.54.85.2HùngTrương Phi11

32KTb5.8ĐĐ7.85.74.45.86.85.16.34.34.97.95.0KhánhPhan12

TT6KK7.3ĐĐ7.37.95.96.98.87.07.57.07.47.07.3KhánhTrần Quốc13

23KTb6.3ĐĐ7.17.54.68.05.95.86.57.34.45.76.1LộcHoàng Hữu14

24TTb6.2ĐĐ7.85.54.87.36.36.26.75.76.45.95.7xMếnHồ Thị15

TT2TK7.8ĐĐ8.47.15.58.09.07.57.07.88.98.37.9xNaĐào Thị16

39TTb5.0ĐĐ7.36.53.95.73.85.54.04.43.85.04.7xNâo ÊbanH'17

41KY5.5ĐĐ7.16.74.96.75.25.55.95.33.35.45.0xNgọcHoàng Thị Yến18

TT10TK6.8ĐĐ9.07.35.37.87.77.55.95.95.56.06.9xNgọcLê Như19

36KTb5.7ĐĐ7.35.15.16.54.45.66.26.15.25.45.6NhânĐinh Văn20

17KTb7.1ĐĐ7.67.24.78.28.96.17.45.46.97.08.2NhânHoàng Thanh21

TT4TK7.5ĐĐ8.26.36.27.58.77.67.17.57.67.38.2xNhungLê Thị22

TT12TK6.7ĐĐ7.35.56.17.67.76.86.86.45.17.36.6PhụngTrương Ngọc Hoàng23

TT7TK7.2ĐĐ8.67.76.57.06.46.08.07.07.37.17.9xPhươngTrần Lê Thị24

TT10TK6.8ĐĐ7.37.56.37.66.76.46.86.25.06.78.0xQuỳnhHồ Thị Như25

TT9TK6.9ĐĐ7.95.65.87.17.36.16.96.08.46.78.5SangĐặng Hoài26

35TTb5.7ĐĐ7.85.64.36.96.15.55.65.65.15.54.2xSaoHoàng Thị Mai27

40KY6.3ĐĐ7.86.63.77.48.06.86.86.73.47.05.6xThànhNguyễn Thị28

19TTb6.5ĐĐ7.77.25.17.38.06.86.46.93.65.56.6xThảoTrần Phương29

27TTb6.0ĐĐ7.85.95.26.15.96.15.56.64.26.16.8xThiLê Thị30

30TTb5.8ĐĐ7.95.85.06.45.05.66.65.84.85.74.9xThuýTrần Thị Thanh31

27TTb6.0ĐĐ7.86.94.45.46.25.16.66.55.26.25.4xThươngHồ Thị32

26KTb6.1ĐĐ7.67.34.56.96.65.75.76.64.26.95.5xThươngTrần Thị33

18TTb6.9ĐĐ8.16.84.77.48.36.16.56.36.67.67.0TìnhTrần Hữu34

30TTb5.8ĐĐ7.37.14.86.35.05.85.76.54.85.45.2xTrangĐặng Thị Thuỳ35

19TTb6.5ĐĐ8.76.55.47.46.86.96.36.74.65.76.6xTrangVăn Thị36

G1TG8.2ĐĐ8.68.57.08.49.18.37.87.88.47.98.8xTrinhNguyễn Thị Thúy37

TT14TK6.5ĐĐ8.47.15.56.46.06.87.86.46.55.45.5TrungPhạm Thành38

TT12TK6.7ĐĐ8.07.15.87.17.65.85.46.47.06.57.2xTuyềnVõ Thị Thanh39

27TTb6.0ĐĐ7.65.65.16.76.56.65.15.64.77.25.3ViệtNguyễn Anh40

15TbK7.0ĐĐ7.66.35.17.68.07.26.97.56.57.26.9xVyLê Hồng Hà41

19TTb6.5ĐĐ7.07.44.87.38.36.47.16.54.36.66.3xXuyếnNguyễn Thị Kim42
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Tỉ lệ

41414141244137403937244038Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.66.67.06.76.46.66.95.96.76.5Bình quân khối

7.86.65.276.96.36.46.35.76.56.5Bình quân lớp

0000000000200Kém

000017041241513Yếu

0001520121324161791717Trung bình

00282542310152219112213Khá

41411310614111418Giỏi

Mỹ
Thuật

Thể
dục

Công
nghệ

GDCD
Ngoại
ngữ

Địa líLịch sử
Ngữ
văn

Tin học
Sinh
học

Hóa
học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

7.3%7.3%63.4%31.7%2.4%0%2.4%26.8%70.7%0%4.9%58.5%34.2%2.4%0%0%48.8%48.8%2.4%

332613101112902241410020201

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 9A5. GVCN: Phương Ngọc TuấnTrường THCS Buôn Trấp

40TbY4.2ĐĐ5.14.84.24.25.04.64.44.42.83.23.0 Siăm HĐơkY1

22KTb6.2ĐĐ6.05.96.16.17.46.25.46.05.37.66.7AnhNguyễn Thế2

38TbY4.6ĐĐ5.94.65.23.63.74.74.16.03.24.34.8AnhTrần Xuân Tuấn3

TT5TK7.3ĐĐ6.87.27.37.26.56.87.07.08.18.48.1xChiBùi Thị Linh4

41TbKém4.1ĐĐ4.95.64.24.53.74.74.14.21.93.92.9doRa ÊbanY5

23TTb6.1ĐĐ6.26.45.96.46.66.35.06.94.46.66.3xDuyênNguyễn Thị6

TT1TK7.7ĐĐ7.77.67.38.67.07.07.67.87.38.38.2xHàHoàng Thị Thanh7

14KTb6.5ĐĐ6.47.86.06.36.66.46.77.55.36.75.7xHàTrần Thị Thu8

TT3TK7.5ĐĐ7.66.97.58.09.06.86.98.27.37.17.7HiếuHà Nhân9

TT13TK6.5ĐĐ7.46.95.75.76.16.06.66.75.78.26.9HiệpVũ Hữu10

35TbY4.8ĐĐ5.64.85.24.94.74.74.65.23.35.04.4HoàngPhan Duy11

29KY5.9ĐĐ6.47.15.46.65.66.05.37.73.36.64.9xHuyềnNguyễn Thị Bích12

31KY5.0ĐĐ5.05.45.04.86.14.74.74.83.75.74.6HưngHồ Viết13

TT4TK7.4ĐĐ7.57.16.67.47.36.77.88.56.98.17.7KhangNguyễn Đình14

27KTb5.3ĐĐ6.25.04.65.95.75.75.76.43.64.84.4LâmNguyễn Đức Tùng15

15KTb6.4ĐĐ6.66.26.46.66.15.66.65.67.26.57.0LâmPhạm Đình16

17TTb6.3ĐĐ6.46.55.76.27.06.56.48.25.05.45.6xLinhTrần Thuý17

17TTb6.3ĐĐ6.36.95.26.56.86.76.17.54.87.05.0xLinhTrương Thị Thuỳ18

39TbY4.4ĐĐ4.55.24.25.63.95.24.74.93.03.54.0LongLê Văn19

24TTb6.0ĐĐ6.87.25.66.95.95.56.76.83.75.75.2xMyTrần Thị Thảo20

TT10TK7.0ĐĐ7.97.06.98.07.66.27.17.35.96.86.8xNgaĐinh Thị Thanh21

TT5TK7.3ĐĐ7.97.86.96.37.17.07.77.46.77.77.4xNgọcĐoàn Thị Minh22

34KY4.8ĐĐ6.65.25.45.84.25.15.14.42.84.24.4PhongNguyễn Minh23

31KY5.0ĐĐ5.94.95.45.84.24.75.15.52.95.05.1SangNguyễn Văn24

26KTb5.4ĐĐ7.65.65.46.05.85.05.36.13.55.04.2ThanhHoàng Văn25

TT2TK7.6ĐĐ6.86.87.77.87.56.46.68.18.69.08.8xThuBùi Thị Kim26

30KY5.5ĐĐ5.56.75.26.65.55.56.37.23.44.24.2xThuỷTrần Thị27

TT9KK7.1ĐĐ7.67.76.47.68.26.86.98.55.76.46.6xThưLê Hoàng Thị Mai28

25TTb5.9ĐĐ5.66.44.96.36.26.25.97.24.25.75.9xThưTrần Minh29

TT7TK7.2ĐĐ6.77.56.38.17.36.77.47.67.08.26.5xThươngHuỳnh Thị Huế30

17TTb6.3ĐĐ7.06.34.96.06.55.66.16.26.48.46.0TiếnTrần Văn31

20TTb6.2ĐĐ6.76.06.16.85.65.76.27.15.95.86.7xTrangNguyễn Thị Thu32

15KTb6.4ĐĐ7.37.16.36.16.06.26.57.15.36.56.3xTrâmNguyễn Thị Thuỳ33

31KY5.0ĐĐ6.15.45.04.65.84.94.45.22.95.84.8xTrinhLê Thị Hoàng34

28KTb5.2ĐĐ5.75.15.64.64.44.84.96.44.15.26.2xTrinhNguyễn Thị Vân35

20TTb6.2ĐĐ5.86.06.86.15.46.96.57.94.86.15.9xTrinhNguyễn Thị Phương36

37YY4.7CĐĐ3.75.65.23.96.15.25.95.12.14.83.9TrungHoàng Ngọc37

TT11TK6.9ĐĐ6.37.46.27.36.46.77.67.06.28.26.9TrungTrần Quốc38

TT12TK6.7ĐĐ6.66.56.15.95.65.76.57.17.97.57.8xTuyềnPhạm Thị Minh39

TT8TK7.1ĐĐ7.47.16.86.66.96.36.77.56.88.17.7TúDương Văn40

36KY4.7ĐĐ4.54.94.05.03.65.04.86.63.85.34.3VũNguyễn Huy Trường41
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40413736343333333236203327Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.66.67.06.76.46.66.95.96.76.5Bình quân khối

6.46.35.86.265.866.64.96.35.8Bình quân lớp
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Ngữ
văn

Tin học
Sinh
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học

Vật líToán

, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.4%12.2%51.2%31.7%0%2.4%12.2%36.6%48.8%2.4%29.3%36.6%31.7%0%0%19.5%46.3%34.2%0%

1521130151520112151300819140

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 9A6. GVCN: Trịnh Thị ThuỷTrường THCS Buôn Trấp

TT9TK7.1ĐĐ7.66.46.47.47.36.56.58.37.07.36.9xChiTrương Thị Minh1

23KTb6.2ĐĐ5.95.35.46.57.46.26.07.95.45.66.1CườngVăn Đức2

TT7TK7.6ĐĐ7.47.56.98.57.77.08.08.38.36.58.0xDungNguyễn Thị Thuỳ3

TT9TK7.1ĐĐ8.57.46.76.16.16.46.77.47.97.18.3xDungVăn Thị4

TT5TK7.7ĐĐ7.47.46.58.38.06.87.58.88.28.27.9xDuyênNguyễn Thị Mỹ5

18KTb6.5ĐĐ8.76.26.77.36.85.46.57.64.16.06.4DươngHoàng Xuân6

TT5TK7.7ĐĐ6.96.18.09.19.16.77.68.18.87.57.1xHàTrần Thị Ngọc7

36KY5.3ĐĐ6.05.55.35.34.96.06.46.13.44.94.7xHoaLý Thị8

17TTb6.8ĐĐ7.46.95.67.17.86.17.08.66.06.06.3xHồngHoàng Thị9

G1TG8.1ĐĐ7.97.08.48.38.86.77.68.18.99.28.3HuyNguyễn Nhật10

26KTb5.8ĐĐ6.95.66.05.15.85.46.56.74.16.85.4LâmLành Văn11

25TTb5.8ĐĐ7.86.15.85.26.05.55.96.04.36.05.0xLyNguyễn Thị Ly12

21TTb6.3ĐĐ6.45.46.56.57.15.97.46.25.46.36.4xMyPhan Thị Thảo13

33KY5.5ĐĐ6.26.05.46.15.65.76.65.72.85.35.5xNgọcNguyễn Thị Bích14

TT9TK7.1ĐĐ8.17.96.37.38.46.87.97.15.26.17.0xNguyênDương Thị Bảo15

30TTb5.5ĐĐ5.45.94.85.44.65.77.15.65.55.25.7xNhiPhan Thị Ý16

TT15TK6.7ĐĐ7.46.15.47.05.76.57.87.37.36.56.7xNiêThi Thi17

32KTb5.1ĐĐ6.54.65.54.94.15.55.16.94.34.64.6QuânLành Anh18

35KY5.4ĐĐ6.35.95.74.75.45.66.25.83.44.95.6QuốcLý Bá19

19TTb6.4ĐĐ6.57.05.46.77.46.06.37.44.75.96.9xQuýTrần Thị Thanh20

TT3TK7.9ĐĐ8.77.18.68.17.17.86.77.78.09.08.4xQuỳnhNguyễn Thị21

39KY4.9ĐĐ6.94.94.55.04.34.95.54.43.15.15.3SơnNgô Văn22

TT3TK7.9ĐĐ8.66.77.78.58.36.96.58.68.68.68.2xThanhLê Thị23

38TbY5.0CĐĐ4.76.65.53.74.05.16.15.33.74.95.3ThànhNguyễn Văn24

TT2TK8.1ĐĐ8.28.18.58.48.47.26.48.37.39.38.7xThảoNguyễn Thị Phương25

19TTb6.4ĐĐ6.56.65.47.97.75.97.46.13.85.67.3ThuậnNguyễn Bá26

xThủyPhạm Thị Lệ27

31KTb5.5ĐĐ5.96.06.45.65.05.45.76.14.35.25.4TiếnTrần Phước Anh28

22TTb6.2ĐĐ7.36.45.37.78.55.46.77.14.15.05.1xTrangTrần Thị Thanh29

TT9TK7.1ĐĐ7.17.26.86.97.35.86.37.77.57.28.1xTrangVăn THị Thùy30

TT15TK6.7ĐĐ6.87.37.37.75.57.06.86.36.76.06.6xTrangVõ Thị Thanh31

24TTb5.9ĐĐ6.87.66.66.35.25.36.16.03.75.65.7xTrầmVõ Thị Thanh32

28KTb5.6ĐĐ8.54.64.96.44.55.06.75.83.95.66.1TrungTrần Quốc33

33KY5.5ĐĐ6.04.95.55.84.85.76.85.62.96.75.4TuấnNguyễn Đức Anh34

36KY5.3ĐĐ6.05.64.56.76.55.15.84.93.04.55.3TùngNguyễn Vũ35

27TTb5.6ĐĐ6.06.04.85.85.55.76.35.34.46.74.6xVânNguyễn Thị36

TT8TK7.5ĐĐ7.38.66.88.78.97.47.97.95.65.87.7xViênVăn Thị Thuý37

TT14TK6.9ĐĐ7.37.05.77.47.36.27.17.36.67.46.6xYếnNguyễn Thị Kim38

TT13TK7.0ĐĐ7.06.66.38.08.66.67.17.46.95.77.1xÝPhạm Thị Ngọc39

28KTb5.6ĐĐ7.15.65.76.55.65.05.36.44.45.05.4TrườngCao Hữu40
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38393835343632383937203436Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.66.67.06.76.46.66.95.96.76.5Bình quân khối

76.46.16.86.666.76.95.56.36.4Bình quân lớp
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, Ngày 03  Tháng 01  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Trương Văn Kiên

2.6%7.7%64.1%38.5%2.6%0%2.6%33.3%64.1%0%18%41%38.5%2.6%0%2.6%51.3%41%5.1%

132515101132507161510120162

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu
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Lớp: 9A7. GVCN: Lê Đăng BắcTrường THCS Buôn Trấp

39TbY4.9ĐĐ6.96.44.14.44.55.55.35.73.34.33.3AnPhạm Văn1

29KTb5.6ĐĐ6.35.75.64.85.86.25.97.14.15.84.6xAnhCao Thị Vân2

28TbTb5.7ĐĐ5.17.15.56.04.75.96.07.05.15.94.5BảoHoàng Đình3

30KTb5.5ĐĐ6.16.44.46.45.86.45.67.23.84.64.0xBíchNguyễn Thị Ngọc4

6.90.9BìnhNguyễn Đức5

15KTb6.7ĐĐ5.57.07.36.94.97.06.97.17.87.56.2CảnhHà Văn6

TT10KK6.9ĐĐ7.36.96.37.96.66.97.58.65.16.85.7xHàoLê Thị7

TT9TK6.9ĐĐ6.16.46.78.27.16.87.48.56.96.15.8xHằngHoàng Thị Thanh8

30KTb5.5ĐĐ5.95.65.35.55.45.75.67.14.46.04.5xHảiBùi Thị Bích9

TT4TK7.6ĐĐ6.16.66.68.28.07.68.18.08.48.27.5xHoaNguyễn Thị Thanh10

18KTb6.1ĐĐ5.35.75.76.65.76.17.47.45.26.45.1xHuyềnHoàng Thị11

21KTb6.0ĐĐ4.86.96.15.86.66.27.06.45.55.94.6xHuyềnHồ Thị Thu12

TT8KK7.1ĐĐ6.66.08.37.28.26.67.26.87.77.06.6HuỳnhNguyễn Xuân13

18KTb6.1ĐĐ7.76.14.95.96.16.16.57.56.05.25.4xHươngPhạm Thị Thuỳ14

35KTb5.2ĐĐ4.96.05.14.84.45.35.86.34.16.64.2KôngVăn Đình15

21KTb6.0ĐĐ6.76.25.05.94.66.65.87.16.45.66.5LâmTrần Hoàng Trường16

30KTb5.5ĐĐ6.16.05.74.96.75.84.86.75.04.34.5xLệVõ Thị Mỹ17

TT10KK6.9ĐĐ6.46.66.67.37.46.56.56.16.57.58.7LộcLê Hữu18

26KTb5.8ĐĐ4.95.45.25.76.35.66.86.96.15.94.5MinhTrần Công19

TT12KK6.8ĐĐ5.97.56.37.37.68.07.46.87.15.75.3xMyPhạm Thị Trà20

33TbTb5.4ĐĐ7.45.05.34.43.65.04.86.34.77.35.2MỹNguyễn Văn21

14KTb7.1ĐĐ8.06.57.17.67.56.07.18.25.97.76.1xNguyênMô Thị Thảo22

TT6TK7.5ĐĐ7.56.57.26.97.77.78.07.47.28.38.2NhậtTrần Quốc23

TT4TK7.6ĐĐ7.86.85.88.58.37.57.78.68.56.28.4xNhiLê Thị Hà24

TT7KK7.3ĐĐ8.27.17.47.36.96.47.57.26.97.28.3PhúNguyễn Hàn25

36TbTb5.1ĐĐ5.95.24.94.14.15.06.66.44.05.64.8PhướcTrần Thanh26

24KTb5.9ĐĐ6.96.95.15.95.45.35.66.96.16.05.1QuangTrần Hoàng27

18KTb6.1ĐĐ7.75.95.76.24.96.05.67.06.54.86.6QuốcNguyễn Văn28

G1TG8.1ĐĐ8.57.96.68.88.98.07.58.07.98.28.3xQuyênHoàng Xuân29

24KTb5.9ĐĐ5.56.95.95.56.55.45.67.14.66.45.5SơnLưư Sinh30

TT3TK7.8ĐĐ7.87.66.48.27.87.68.07.88.17.98.4xTàiNguyễn Thị Ngọc31

TT12KK6.8ĐĐ8.17.05.26.16.46.77.87.96.76.76.0xThanhTrương Thị Hoài32

38TbY5.6ĐĐ4.16.65.05.14.65.97.27.13.47.55.6ThànhTrần Viết Danh33

17KTb6.4ĐĐ6.26.65.95.95.86.56.47.56.07.56.1xThảoTrần Thị Thu34

16KTb6.5ĐĐ7.86.76.16.37.16.67.07.54.86.75.2ThôngLê Thành35

37TbTb5.0ĐĐ6.05.74.35.13.75.26.34.54.45.54.1TínHà Xuân36

21KTb6.0ĐĐ5.46.15.16.76.86.27.27.85.14.95.2xTrangNguyễn Thị Thuỳ37

27KTb5.7ĐĐ5.26.66.35.65.55.96.86.94.94.84.1xUyênHuỳnh Thị Thu38

TT2KK7.9ĐĐ7.96.87.08.28.17.68.68.18.88.28.1xXúpPhan Thị Chi39

34KTb5.3ĐĐ5.64.44.64.34.35.86.86.64.27.34.6ThọNguyễn Quốc40
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39393538333228393738263326Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.36.66.67.06.76.46.66.95.96.76.5Bình quân khối

6.56.45.86.36.26.36.77.25.86.45.8Bình quân lớp
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7.7%12.8%51.3%30.8%2.6%0%15.4%69.2%15.4%0%5.1%61.5%30.8%2.6%0%2.6%56.4%38.5%2.6%
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Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu


